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BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC DẠY HỌC
 CỦA  GIÁO VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN MAI CHÂU VÀ ĐÀ BẮC TỈNH HÒA BÌNH

1. Nghiên cứu xây dựng phương pháp thống kê và tiêu chí, chỉ số, quy trình đánh giá năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số.

Dựa vào các văn bản qui định của Bộ GD&ĐT qui định về Chuẩn giáo viên tiểu học (Quyết định số 14/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT) để xây dựng phương pháp thống kê và các tiêu chí, chỉ số, qui trình đánh giá năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học và trung học cơ sở . 

1.1. Minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại giáo viên trung học

Để xác định giáo viên đã đạt được các tiêu chí của Chuẩn ở mức độ nào (tốt, khá, trung bình, yếu) cần phải dựa vào các minh chứng. Minh chứng được hiểu là các dấu hiệu có thể nhận biết, quan sát được, phản ánh nhận thức hay hoạt động giáo dục cụ thể mà giáo viên đã thực hiện để đạt mức điểm cụ thể của tiêu chí trong các yêu cầu của Chuẩn.

Minh chứng giúp lượng hóa mức độ đạt được của mỗi tiêu chí nhưng khi xem xét cụ thể có thể kết hợp đánh giá định lượng với đánh giá định tính. Mặt khác cần căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, thực tế của lớp, trường và địa phương để xác định các minh chứng phù hợp.

Thu thập minh chứng thông qua các chủ thể đánh giá giáo viên trung học gồm: giáo viên tự đánh giá, hiệu trường nhà trường, đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

Các nguồn minh chứng bao gồm: kết quả tự đánh giá, hồ sơ giảng dạy, kết quả đánh giá tiết dạy, sự đánh giá của  CBQL nhà trường và kết quả phỏng vấn…

1.2. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực dạy học của giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở (theo các mức từ thấp đến cao)

*  Xây dựng kế hoạch dạy học:   

Biết lập kế hoạch dạy học năm học, bài học (giáo án) theo yêu cầu quy định. Kế hoạch dạy học năm học, bài học thể hiện đầy đủ các mục tiêu dạy học, những hoạt động chính kết hợp chặt chẽ giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, tiến độ thực hiện phù hợp, khả thi.

Kế hoạch dạy học năm học luôn được bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch bài học (giáo án) thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, đã tính đến đặc điểm học sinh, dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lí.

Kế hoạch dạy học năm học đảm bảo kết hợp chặt chẽ dạy học với giáo dục, kết hợp các hoạt động đa dạng, chính khoá và ngoại khoá thể hiện sự phối hợp, hợp tác với đồng nghiệp. Kế hoạch bài học thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau, dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lí. 

* Đảm bảo kiến thức môn học:

Nắm vững nội dung môn học được phân công để đảm bảo dạy học chính xác, có hệ thống.

Nắm vững các mạch kiến thức môn học xuyên suốt cấp học để đảm bảo tính chính xác, lôgic, hệ thống; nắm được mối liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn học khác đảm bảo quan hệ liên môn trong dạy học.

Nắm vững kiến thức môn học; có kiến thức chuyên sâu để có thể bồi dưỡng học sinh giỏi.

Có kiến thức sâu, rộng về môn học, có thể giúp đỡ đồng nghiệp những vấn đề chuyên môn mới và khó.

* Đảm bảo chương trình môn học:

Đảm bảo dạy học bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, có tính đến yêu cầu phân hoá. 

Đảm bảo dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, thực hiện đúng kế hoạch dạy học đã thiết kế, có chú ý thực hiện yêu cầu phân hoá. 

Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện đầy đủ kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tương đối tốt yêu cầu phân hoá. 

Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá.

* Vận dụng các phương pháp dạy học:

Vận dụng được một số phương pháp dạy học đặc thù của môn học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh đã xác định trong kế hoạch bài học.

Tiến hành một cách hợp lý các phương pháp dạy học đặc thù của môn học phù hợp với tình huống cụ thể trong giờ học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, giúp học sinh biết cách tự học.

Biết phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học gây được hứng thú học tập, kích thích tính tích cực, chủ động học tập của học sinh và rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh.

Phối hợp một cách thành thục, sáng tạo các phương pháp dạy học đặc thù của môn học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hoá, phát huy tính tích cực nhận thức và phát triển kỹ năng tự học của học sinh.

* Sử dụng các phương tiện dạy học: 

Sử dụng được các phương tiện dạy học quy định trong chương trình môn học (trong danh mục thiết bị dạy học môn học).

Biết lựa chọn và sử dụng phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học.

Sử dụng một cách thành thạo các phương tiện dạy học truyền thống và biết sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại làm tăng hiệu quả dạy học.

Sử dụng một cách sáng tạo các phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với sử dụng máy tính, mạng internet và các phương tiện hiện đại khác; biết cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo những phương tiện dạy học mới. 

* Xây dựng môi trường học tập:  

Tạo được bầu không khí học tập thân thiện, lành mạnh, khuyến khích học sinh mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi của giáo viên; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.

Biết khuyến khích học sinh mạnh dạn, tự tin không chỉ trả lời các câu hỏi của giáo viên mà còn nêu thắc mắc và trình bày ý kiến của mình; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.

Tạo được bầu không khí hăng say học tập, lôi cuốn mọi học sinh tham gia vào các hoạt động học tập có sự hợp tác, cộng tác với nhau; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.

Luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống; tôn trọng ý kiến học sinh, biết tổ chức các hoạt động để học sinh chủ động phối hợp giữa làm việc cá nhân và nhóm tạo không khí thi đua lành mạnh trong lớp học; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.

* Quản lý hồ sơ dạy học: 

Xây dựng được hồ sơ dạy học và bảo quản, phục vụ cho dạy học theo quy định. Trong hồ sơ dạy học, các tài liệu, tư liệu được sắp xếp một cách khoa học và dễ dàng sử dụng.

Hồ sơ dạy học được bảo quản tốt và thường xuyên được bổ sung tư liệu.

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu giữ và thu thập tư liệu bổ sung thường xuyên vào hồ sơ dạy học, phục vụ tốt cho việc dạy học.

* Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:   

Bước đầu vận dụng được chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định.

Vận dụng được chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học để xác định mục đích, nội dung kiểm tra đánh giá và lựa chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp.

Sử dụng thành thạo các phương pháp truyền thống và hiện đại để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng; biết sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học.

Sử dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các phương pháp truyền thống và hiện đại, biết tự thiết kế công cụ để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng; biết sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh.

1.3. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu dữ liệu về thực trạng năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp TH, THCS tại huyện Mai Châu và Đà Bắc: 

Để thu thập thông tin đề tài sử dụng 03 kênh thông tin bao gồm:  

(1) Đề tài sử dụng kết quả 02 phiếu xin ý kiến điều tra khảo sát về thực trạng chất lượng, trình độ, năng lực dạy học của 200 giáo viên người dân tộc thiểu số đang giảng dạy tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn 02 huyện Đà Bắc và Mai Châu (nơi tập trung nhiều giáo viên người dân tộc thiểu số:Thái, Dao, Tày, H’Mông) 

(2) Đề tài sử dụng kết quả xin ý kiến qua phiếu hỏi và phỏng vấn các nhà quản lý giáo dục về vấn đề nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số cấp Tiểu học và THCS.

(3) Đề tài sử dụng kết quả quan sát sư phạm (dự giờ) giáo viên người dân tộc thiểu số giảng dạy trên lớp học. 

* Tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu điều tra: Đề tài sử dụng phần mềm xác xuất thống kê SPSS để phân tích số liệu điều tra khảo sát và phần mềm NViVo để quản lý và phân tích dữ liệu phỏng vấn.

1.4. Nghiên cứu và xây dựng nội dung mẫu phiếu điều tra giáo viên người dân tộc thiểu số

Gồm 08 mẫu phiếu, cụ thể như sau:

- 02 phiếu xin ý kiến cán bộ QLGD cấp Tiểu học và THCS đánh giá về năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số.

- 02 phiếu xin ý kiến giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học và THCS về năng lực dạy học và các vấn đề liên quan đến năng lực dạy học của bản thân.

- 02 phiếu dự kiến câu hỏi phỏng vấn cán bộ QLGD về thực trạng giáo dục hiện nay tại các nhà trường. 

- 02 phiếu dự giờ giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (được xây dựng dựa theo mẫu phiếu hiện hành của các nhà trường). 

2. Điều tra về thực trạng năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp TH, THCS tại Phòng GD&ĐT huyện Mai Châu và Đà Bắc.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu về đặc điểm địa lý, kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng của những yếu tố đó đến sựu phát triển giáo dục của 2 huyện Mai Châu và Đà Bắc. 

- Điều tra và thu được 100 phiếu hỏi giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học, 100 phiếu hỏi giáo viên cấp THCS, 40 phiếu hỏi và phiếu phỏng vấ CBQL cấp tiểu học và trung học cơ sở.

- Dự 160 giờ giáo viên người dân tộc thiểu số (80 tiết tiểu học; 80 tiết THCS).

- Ghi hình 30 tiết giảng. Ghi âm trả lời phỏng vấn của 40 CBQL.

3. Phân tích, xử lý số liệu và đánh giá, báo cáo kết quả điều tra về thực trạng năng lực dạy học của giáo viên dân tộc thiểu số cấp TH và THCS 

3.1. Đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội tỉnh Hoà Bình và những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển giáo dục. 

a) Đặc điểm về địa lý
Tỉnh Hòa Bình được thành lập vào cuối đời nhà Nguyễn, ban đầu có tên là tỉnh Mường, tỉnh lị đặt ở chợ Bờ (nay thuộc huyện Đà Bắc), sau đó chuyển về thành phố Hòa Bình như ngày nay. Năm 1950 Hòa bình có thêm 2 huyện Yên Thủy và Lạc Thủy được tách ra từ tỉnh Ninh Bình. Năm 1976 tỉnh Hòa Bình  sáp nhập với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình và tháng 10 năm 1991 tỉnh Hà Sơn Bình được tách ra thành tỉnh Hà Tây và Hòa Bình.

Hòa Bình là một tỉnh miền núi, mang tính chất chuyển tiếp từ vùng núi cao Tây Bắc xuống vùng đồng bằng. Địa hình tỉnh Hòa Bình thể hiện rõ tính chất chia cắt khu vực ở từng vùng, từng huyện, từng xã (độ dốc trên 30 độ, có nơi trên 40 độ). Đất đai nhìn chung ít màu mỡ, số ít đất đai màu mỡ tập trung ven sông suối, còn lại đại bộ phận là đất bạc màu do mưa nắng sói mòn, do nạn phá rừng. Nhiều bộ phận dân cý phải sinh sống, canh tác nông nghiệp trên những ruộng bậc thang, nãng xuất thấp, rất khó khãn cho ðời sống sinh hoạt của nhân dân. 

b) Đặc điểm về kinh tế, xã hội
* Về qui mô dân số và sự phát triển dân số:

Dân số tỉnh Hòa Bình xấp xỉ 801.000 dân (thống kê của Cục Thống kê năm 2015). Trên địa bàn tỉnh có 7 dân tộc sinh sống, đông nhất là người Mường chiếm 63,3%; người Việt (Kinh) chiếm 27,73%; người Thái chiếm 3,9%; người Dao chiếm 1,7%; người Tày chiếm 2,7%; người Mông chiếm 0,52%; ngoài ra còn có người Hoa sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh. Người Hoa trước đây sống tập trung ở Ngọc Lương, Yên Thủy, nhưng sau năm 1979 còn lại một số gia đình và hiện nay sống phân tán ở các xã Yên Trị, Ngọc Lương và Phú Lai huyện Yên Thuỷ.  

Hòa Bình là một trong bốn tỉnh của Việt Nam mà trong đó có người Việt (Kinh) không chiếm đa số, đồng thời tỉnh Hòa Bình cũng được coi là thủ phủ của người Mường, vì phần lớn người dân tộc Mường sống tập trung chủ yếu ở đây. Người Mường, xét về phương diện văn hóa - xã hội là dân tộc gần gũi với người Kinh nhất. Địa bàn cư trú của người Mường ở khắp các địa phương trong tỉnh, sống xen kẽ với người Kinh và các dân tộc khác.

Người Kinh, sống ở khắp nơi trong tỉnh. Những người Kinh sống ở Hòa Bình đầu tiên đã lên tới 4-5 đời, nhưng phần lớn di cư tới Hòa Bình từ những năm 1960 của thế kỉ trước, trong phong trào khai hoang từ các tỉnh đồng bằng lân cận (Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây...). Trong những năm gần đây, với sự mở rộng về giao lưu kinh tế, văn hóa, ngày càng nhiều người Kinh từ khắp các tỉnh thành đến tìm kiếm cơ hội làm ăn và sinh sống ở tỉnh Hòa Bình.

Người Thái sống chủ yếu ở huyện Mai Châu. Tuy sống gần với người Mường lâu đời và phần nào có ảnh hưởng về phong tục, lối sống (đặc biệt là trang phục) của người Mường, nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa độc đáo. Đây là vốn quý để phát triển du lịch công động và bảo lưu vốn văn hóa truyền thống. 

Người Tày chủ yếu tập trung ở huyện Đà Bắc, sống xen kẽ với người Mường và người Dao. Người Tày có tập quán và nhiều nét văn hóa gần gũi với người Thái, đặc biệt là ngôn ngữ. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh trang phục thì người Tày ở Đà Bắc có nhiều nét tương đồng với người Thái Trắng ở các huyện Phù Yên, Bắc Yên của tỉnh Sơn La.

Người Dao có nhiều ngành khác nhau, ở Hòa Bình chủ yếu là ngành Dao đeo tiền, một số tít dao Quần chẹt, Dao đỏ… sống tập trung chủ yếu ở các huyện Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. Người H'mông sống tập trung ở xã Hang Kia và Pà Cò của huyện Mai Châu. Trước đây hai dân tộc này sống du canh du cư, nhưng tới nay họ đã chuyển sang chế độ định canh, định cư và đã đạt được nhiều tiến bộ về phương diện kinh tế - xã hội.

Về độ tuổi dân số, Hòa Bình là một trong những tỉnh có cấu trúc dân số trẻ. Tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi chiếm gần 40%, tỉ lệ người trên 60 tuổi chiếm khoảng 5%, bằng mức trung bình trung trong cả nước.

* Văn hóa Hòa Bình:

Nhân dân các dân tộc ở Hòa Bình luôn tự hào về “Nền văn hóa Hòa Bình” cách đây hàng vạn năm, các giá trị của nền văn hóa Hòa Bình là dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước nhảy vọt trong tiến trình hình thành và phát triển phương thức sản xuất nông nghiệp của loài người nói chung và của người Hòa Bình nói riêng, đồng thời đánh dấu sự hình thành hình thái xã hội đầu tiên của loài người. 

Hòa Bình là một tỉnh miền núi gồm 7 dân tộc, mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng. Đồng bào Mường có Lễ hội cồng chiêng, có trường ca Đẻ đất, đẻ nước... Đồng bào Thái có chữ viết riêng từ lâu đời với trường ca Sống chụ sôn sao... Tiếng sáo cùng những làn điều dân ca Mông say đắm lòng người... Sắc thái văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện đậm nét trên nhiều lĩnh vực: Trong kho tàng văn học dân gian, kho tàng âm nhạc, dân ca, qua các lễ hội truyền thống, qua trang phục, những nếp váy áo với những màu sắc, hoa văn mang đậm nét riêng của dân tộc mình.

Những nét riêng đó tạo cho Hòa Bình sự phong phú, đa dạng về văn hóa của một tỉnh miền núi, góp phần vào nét phong phú, đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Mỗi dân tộc có những nét riêng, từ phong tục tập quán, nếp nghĩ, nếp làm ăn đến sinh hoạt hàng ngày, song lại có chung những đặc điểm đậm nét của nhân dân các dân tộc miền núi. Cần cù lao động, nghị lực trong cuộc sống, thật thà chất phác, giàu lòng nhân ái, mến khách và tình gắn bó keo sơn trong cộng đồng quốc gia, dân tộc. 

* Khái quát về kinh tế của tình Hòa Bình: 

Trong những năm gần đây kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát triển mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh quốc pḥng được giữ vững. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, với tinh thần quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình, tình hình kinh tế của Tỉnh đạt được nhưng kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch đặt ra. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,62%. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,42%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,58%; dịch vụ tăng 6,72%.(
) 

Nhìn chung cùng với sự tăng trưởng kinh tế của cả nước, kinh tế tỉnh Hòa Bình trong những năm gần đây đã tăng trưởng một cách đáng kể. Đời sống của cán bộ công chức nhà nước và của nhân dân trong tỉnh dần được cải thiện và nâng cao, đã xóa được nhiều hộ đói, giảm được nhiều hộ nghèo. Tuy vậy, Hòa Bình vẫn là một trong những tỉnh miền núi nghèo của Việt Nam, đời sống của bộ phận lớn dân cư còn thấp, kinh tế, xã hội vẫn còn phát triển chậm.  

* Khái quát về giáo dục tỉnh Hòa Bình:

Theo báo cáo của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ngày 11/5/2017, theo đó, tình hình giáo dục Hòa Bình hiện nay có những điểm cơ bản sau: 

Hiện toàn ngành có 667 đơn vị, trường học với 206.128 học sinh, học viên, sinh viên; 21.337 cán bộ, giáo viên nhân viên. Năm học 2015-2016, toàn ngành đã hoàn thành 19/19 lĩnh vực công tác, là một trong 18 tỉnh trên toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, là năm học thứ 8, ngành GD&ĐT Hoà Bình liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát huy kết quả đạt được, năm học 2016-2017, công tác chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục có sự thống nhất, các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được duy trì với nề nếp và chất lượng tốt, đã trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường, chỉ đạo thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Công tác quản lý giáo dục đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ, tăng cường quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm, chú trọng, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng cao; chất lượng giáo dục vùng khó khăn, công bằng xã hội trong giáo dục được đảm bảm tốt hơn.

Cụ thể, ngành học Mầm non huy động 65.530 trẻ trong độ tuổi đến trường (tăng 2.296 trẻ so với năm học trước), đạt tỷ lệ 71,1%; 100% các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Giáo dục tiểu học, toàn tỉnh có 70.887 HS tiểu học/3.153 lớp, trong đó 202 lớp ghép, chất lượng hai mặ giáo dục tiếp tục được củng cố vững chắc. Giáo dục Trung học được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của giáo dục. Năm 2016, tổ chức thành công kỳ thi THPT Quốc gia, tỉnh Hoà Bình đạt tỷ lệ 97,13%. 100% các đơn vị duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ, phổ cập giáo dục THCS, 4 mục tiêu xây dựng xã hội học tập đều đạt và vượt kế hoạch; 31 xã được công nhận đạt chuẩn NTM lĩnh vực GD&ĐT. Giáo dục dân tộc được quan tâm, hệ thống các trường DTNT mở rộng về quy mô, nâng cấp cơ sở vật chất. Tính đến tháng 4 năm 2017, ngành GD&ĐT đã sáp nhập 10 Trung tâm GDTX với Trung tâm nghề và bàn giao về UBND huyện quản lý; sáp nhập Trung tâm GDTX thành phố với Trung tâm GDTX tỉnh; thành lập 10 trường PTDTNT THCS&THPT trên cơ sở nâng cấp các trường PTDTNT THCS; sáp nhập 80 trường (trong đó có 2 trường mầm non, 78 trường Tiểu học và THSC). Toàn ngành có 8.649 phòng học, trong đó phòng kiên cố chiếm 83,7%, bán kiên cố chiếm 15,1%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành GD&ĐT còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Việc huy động trẻ em đến trường chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của các bậc cha mẹ do thiếu phòng học và thiếu giáo viên; giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ làm thêm giờ; thiếu nhân viên nuôi dưỡng, bảo vệ, kế toán đặc biệt là nhân viên y tế; việc sáp nhập ở một số trường có điểm trường không gần nhau nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn; thiếu cơ sở vật chất tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú và các trường Phổ thông có học sinh bán trú mới thành lập ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số…được bộc lộ cụ thể ở những điểm sau:

- Đối với giáo dục tiểu học

(1) Một số phòng giáo dục và đào tạo chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở nên chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung công tác chỉ đạo chuyên môn tới các trường triển khai thực hiện. Vẫn còn có biểu hiện trì trệ, chậm và ngại đổi mới ở một số trường, một số hiệu trưởng và giáo viên nên vẫn còn tình trạng: Các hoạt động ít được đổi mới, giáo viên khi dạy học ôm đồm kiến thức, nói nhiều, làm thay học sinh trong các hoạt động giáo dục. Trường lớp cũ, nhà vệ sinh, các công trình nước sạch thiếu hoặc đã hỏng không được quan tâm, trang thiết bị không được đầu tư, mua sắm theo hướng hiện đại. Không chủ động tìm kiếm nguồn đầu tư cho nhà trường.

(2) Một bộ phận cán bộ quản lý năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực điều hành quản lý còn bất cập. Kỹ năng điều hành thực hiện chức năng quản lý nhà nước của một số CBQL còn hạn chế: Phân công giáo viên chưa hợp lí, chưa đảm bảo định mức lao động theo qui đinh, người nhiều tiết, người ít tiết, bổ sung các tiết học tự chọn không đúng theo quy định. Sắp xếp thời khóa biểu chưa khoa học... còn chậm đổi mới, nặng về chỉ đạo, quản lý hành chính, mệnh lệnh, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, trông chờ hướng dẫn và qui định của cấp trên nên hiệu quả không cao, cản trở những nỗ lực, những ý tưởng mới, những sáng tạo của giáo viên. Công tác quản lý, giám sát tài chính hiệu quả quản lí chưa cao.

(3) Quản lý chuyên môn ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, ít chiều sâu chuyên môn, nặng hình thức. Cá biệt một số CBQL không quản lí chuyên môn (Hiệu trưởng giao hoàn toàn việc quản lí chuyên môn cho Phó Hiệu trưởng) chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế. Xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường của một số cụm trường chưa khoa học, người điều hành sinh hoạt chuyên môn lúng túng nên hiệu quả chưa cao. Chưa quan tâm kiểm tra việc áp dụng các nội dung đã được bồi dưỡng, tập huấn vào công tác giảng dạy hàng ngày của giáo viên. (áp dụng các phương pháp dạy học tích cực,  dạy học phân hóa..., đổi mới sinh hoạt chuyên môn...) chưa điều chỉnh và thúc đẩy được việc áp dụng các nội dung tập huấn vào thực tiễn giảng dạy và quản lí.
(4) Chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến nhưng ở các trường vùng thuận lợi thì một số trường vẫn quá tập trung vào dạy kiến thức nâng cao tạo nên những áp lực đối với học sinh dẫn đến vẫn còn xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Một số trường vùng khó khăn chất lượng chuyển biến chậm, vẫn còn học sinh đọc chậm, làm tính chậm, kiến thức, kỹ năng cơ bản chưa bền vững, chưa mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động. 

(5) Cơ sở vật chất, thiết bị của một số trường đã đạt chuẩn quốc gia thiếu, xuống cấp, không đạt chuẩn theo yêu cầu, hiệu quả hoạt động của các phòng chức năng còn hạn chế, chưa duy trì tốt và có sức lan tỏa các thư viện chuẩn, tiên tiến, xuất sắc sau khi được công nhận. Một số đơn vị công trình vệ sinh đặc biệt công trình vệ sinh học sinh không đảm bảo; các trang thiết bị, đường nước bị xuống cấp và chưa được tu sửa kịp thời. Bàn ghế học sinh đưa đúng chuẩn, trang thiết bị dạy học hư hỏng nhiều. Vệ sinh môi trường ở một số trường học chưa đảm bảo, đất hoang hóa chưa được cải tạo, cảnh quan nhà trường thiếu bàn tay chăm sóc của giáo viên và học sinh. Chưa quan tâm xây dựng không gian trường lớp, chưa khai thác triệt để công cụ lớp học. 

(6) Công tác điều động, bổ nhiệm đội ngũ còn chậm. Tỷ lệ giáo viên phân bố không đồng đều giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn (vùng khó khăn tỷ lệ giáo viên cao). Việc nắm các nội dung trọng tâm của nhiệm vụ năm học để chỉ đạo, hướng dẫn đến các trường ở một số phòng GD&ĐT chưa cụ thể, chưa hiệu quả. Công tác kiểm tra của phòng GD&ĐT chưa thường xuyên. Đặc biệt công tác điều chỉnh, khắc phục sau kiểm tra của phòng GD&ĐT chưa được quan tâm đúng mức.[22]
- Đối với giáo dục THCS

(1) Năng lực quản lý và quản trị nhà trường của một số  cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình quản lý chất lượng dựa trên chuẩn, tiêu chuẩn. Công tác chỉ đạo chuyên môn tại một số đơn vị trường học chưa kịp thời và chưa sát sao. 


(2) Năng lực nghề nghiệp của một số giáo viên còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số giáo viên thiếu kỹ năng, phương pháp sư phạm. 


(3) CSVC và trang thiết bị cho giáo dục đã được tăng cường, tuy nhiên có một số trường chưa khai thác và sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị hiện có; một số trường CSVC còn nhiều khó khăn. 


(4) Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất đối với cả hai cấp học THCS và THPT. 


(5) Việc báo cáo định kì của một số phòng GDĐT còn chậm, một số nội dung báo cáo chưa đủ và đúng yêu cầu; một số báo cáo còn rất chung chung, sơ sài. Công tác cập nhật và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại một số đơn vị chưa kịp thời, lưu trữ chưa khoa học.[23]
c) Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội đến sự phát triển giáo dục Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay.

* Thuận lợi: Hòa Bình có nền văn hóa lâu đời, người dân phần lớn là người lao động nông nghiệp hiền lành, chất phác, họ đã nhận thức được sự cần thiết của việc học tập, tạo tiền đề cho học tập mai sau. Mong ước của tất cả người dân là con cái được đi học đến nơi đến chốn và có được một nghề nghiệp ổn định.

Qui mô trường lớp ngày càng phát triển, tỉ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. hệ thống trường lớp đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của mỗi vùng miền.

Chương trình kiên cố hóa trường học 135 của Đảng, nhà nước cho các tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển giáo dục, trong đó có tỉnh Hòa Bình, đã được đầu tư và tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Đội ngũ giáo viên ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ giáo viên đứng lớp đã được đáp ứng về cơ bản theo qui định chung của ngành giáo dục...

* Khó khăn: Địa hình của nhiều vùng trong tỉnh Hòa Bình có nhiều đèo dốc, bị chia cắt, dân cư ở phân tán, giao thông đi lại khó khăn, nhiều học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở cách xa nhà trường nên viếc đến trường học tập gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. 

Việc cập nhật kiến thức, nắm bắt thông tin mới về văn hóa giáo dục của giáo viên còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên và kịp thời nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của từng cấp học.

Đời sống của một bộ phận không nhỏ nhân dân trong tỉnh, trong đó có giáo viên còn thấp, là trở ngại đáng kể cho công tác giáo dục nói chung. Giáo viên ngoài giờ lên lớp còn phải làm thêm để đảm bảo đời sống gia đình. chính vì vậy học không có nhiều thời gian và sức lực để tập trung cho công việc chính là giảng dạy và giáo dục học sinh.

Tuy đội ngũ giáo viên đã được bồi dưỡng, nâng chuẩn về kiến thức chuyên môn, về kĩ năng nghiệp vụ sư phạm, song trong số đó có số lượng đáng kể giáo viên tiểu học và trung học cơ sở đặc biệt là giáo viên người dân tộc thiểu số có xuất phát điểm thấp về đào tạo, chưa đạt chuẩn theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Một số giáo viên người dân tộc thiểu số còn các bị phong tục tập quán, những hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến phong cách dạy học, cản trở quá trình vươn lên phát triển nghề nghiệp của bản thân.  

Một số vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, người dân còn chịu ảnh hưởng của phong tục, tập quán xưa cũ, bảo thủ, lạc hậu cho nên có tác động ảnh hưởng đến việc phát triển giáo dục của địa phương như họ không muốn cho con cái (nhất là con gái) đi học lên cao và việc đầu tư thời gian cho học tập của con cái còn chưa thỏa đáng. Ngoài giờ lên lớp giáo viên, học sinh còn phải tham gia lao động giúp gia đình nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và kết quả học tập của học sinh...

3.2 Thực trạng về năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học

a) Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số (Thái, Tày, Dao, H'Mông): 

Qua kết quả khảo sát 100 giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học tại 2 huyện Mai Châu và Đà Bắc chúng tôi thu được kết quả như sau:

* Về trình độ đào tạo: 

Bảng 3.1 Trình độ đào tạo về chuyên môn của giáo viên người dân tộc thiểu số

	Tổng số giáo viên
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp (12+2)
	Trung cấp (9+3)
	Khác

	100
	01
	38
	45
	16
	0


Qua bảng thống kê trên, có thể thấy, nhìn chung giáo viên có trình độ đào tạo về chuyên môn đạt chuẩn. Trong số 100 giáo viên được xin ý kiến có 01 giáo viên (chiếm tỉ lệ 1%) có trình độ đại học; 38 giáo viên (chiếm tỉ lệ 38%) có trình độ cao đẳng; 45 giáo viên (chiếm 45%) có trình độ trung cấp 12+2; 16 giáo viên (chiếm 16%) có trình độ trung cấp  9+3. Mặc dù 100% giáo viên đã đạt chuẩn về bằng cấp, nhưng để đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục tiểu học hiện nay thí số giáo viên có trình độ từ trung cấp trở xuống cần được đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên để có thể cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực dạy học. 

* Về cơ cấu đội ngũ:

Theo số liệu thống kê, tuổi đời của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số cấp Tiểu học được xin ý kiến như sau:

Bảng 3.2. Thống kê tuổi đời của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp Tiểu học

	Tổng số giáo viên
	dưới 30
	từ 31-40
	Từ 41-50
	Từ 51-55
	Từ 56-60

	100
	21
	36
	27
	11
	05


Kết quả khảo sát, thông kê theo bảng cho thấy số giáo viên số giáo viên có tuổi đời dưới 40 chiếm tỉ lệ khá cao (57%), từ 41 đến 50 chiếm tỉ lệ  27%; trên 50 chiếm tỉ lệ 16%. Như vậy tuổi đời của giáo viên tiểu học được khảo sát còn tương đối trẻ. 

Theo số liệu thống kê, tuổi nghề của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học được xin ý kiến thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.3 Thống kê tuổi nghề của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học

	Tổng số giáo viên
	< 5 năm
	6 - 10 năm
	10-20 năm
	21-30 năm
	trên 30 năm

	100
	13
	16
	35
	32
	4


Qua thống kế chúng tôi nhận thấy: Số giáo viên có tuổi nghề dưới 10 năm là 29 GV (chiếm tỉ lệ 29%); số giáo viên có tuổi nghề 11 năm trở lên chiếm 71%. Qua đó cho thấy số giáo viên lâu năm tích lũy được lượng kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục chiếm tỉ lệ lớn. Họ có đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học tại các nhà trường. Bên cạnh đó, một số it trong họ cũng có thể là bộ phận cản trở việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở tiểu học vì chính họ là những người đã quen với lối mòn của cách dạy học xưa cũ; trong họ có tính bảo thủ, sự trì trệ, ít chịu thay đổi cách dạy để đáp ứng kịp thời yêu cầu chung của giai đoạn hiện nay.  

* Về đào tạo và bồi dưỡng:

Bảng 3.4: Thống kê thực trạng được đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học

	Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Số GV được tham gia
	Số GV không được tham gia

	1. Được đào tạo ở các cơ sở giáo dục có chất lượng
	84
	16

	2. Được tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kĩ năng đánh giá...
	99
	01

	3. Được tham gia các hoạt động chuyên môn (tổ, trường, cụm)
	97
	03

	4. Được tiếp cận công nghệ thông tin
	61
	39


Qua bảng thống kê trên cho thấy số lượng giáo viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục có chất lượng là 84 người (chiếm 84%). Hầu hết giáo viên được tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, về đổi mới phương pháp dạy học, số giáo viên thường xuyên được tham gia các hoạt động chuyên môn từ cấp tổ, trường, cụm là 85%, nhiều giáo viên đã được tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy. Tuy nhiên trong quá trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng các năng lực  giáo viên còn gặp nhiều trở ngại như điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, chính sách hỗ trợ động viên còn hạn chế, tuổi tác, khả năng tiếp thu, hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa phù hợp. 

* Về môi trường làm việc:

Qua khảo sát bằng phiếu hỏi cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá về môi trường làm việc: Đa số giáo viên (82%) cho rằng đã được lãnh đạo cơ quan quan tâm tới công tác chuyên môn, tập thể nơi công tác đoàn kết nhất trí. Tuy nhiên đa số giáo viên đánh giá cơ sở vật chất thiết bị dạy học còn chưa đầy đủ, nếu có th́ đã cũ và chất lượng thấp, bối cảnh địa phương còn khó khăn, điều kiện kinh tế, xã hội còn hạn chế, giáo viên chưa nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh.

* Về đáp ứng nhu cầu cá nhân: 

Đa số giáo viên đánh giá đã được lãnh đạo quan tâm đến lương và thu nhập, một số nhà trường đã hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn tuy nhiên số người được nhận hỗ trợ chưa cao (49%), giáo viên được khuyến khích, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn. Đa số (75%) đã được bồi dưỡng năng lực chuyên môn đang đảm nhiệm theo nhu cầu, được luân chuyển giữa các vùng, các nhà trường trong địa phương để thích ứng với môi trường giáo dục đa dạng. 

b) Thực trạng về năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học.

Để khảo sát thực trạng năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học chúng tôi đã tiến hành xin ý kiến của 100 giáo viên, 20 cán bộ quản lý và dự giờ 80 giáo viên (chọn ngẫu nhiên từ 100 giáo viên trên) đang công tác tại 2 huyện Mai châu, Đà Bắc. 

* Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học:

Thông qua phiếu xin ý kiến về tự đánh giá năng lực dạy học của giáo viên; phiếu xin ý kiến, kết quả phỏng vấn cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học kết quả thu được cụ thể như sau:

Kết quả tự đánh giá của giáo viên: 

Chúng tôi đã tiến hành xin ý kiến của 100 giáo viên tự đánh giá về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học với 4 nội dung, kết quả thể hiện dưới đây:

- Nội dung 1: Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục: đánh giá về mức độ đạt được của bản thân, 47 GV (chiếm 47%) tự đánh giá mức tốt; 50 GV (chiếm 50%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 03 GV (chiếm 3%) tự đánh giá là chưa đạt.

- Nội dung 2: Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học năm học, bài học thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục: đánh giá về mức độ đạt được của bản thân 30 GV (chiếm 30%) đánh giá mức tốt; 64 GV (chiếm 64%) đánh giá ở mức độ đạt; 06 GV (chiếm 6%)  đánh giá là chưa đạt.

- Nội dung 3: Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy, thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh: đánh giá về mức độ đạt được: 32 GV (chiếm 32%) tự đánh giá mức tốt; 63 GV (chiếm 63%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 05 GV (chiếm 5%) tự đánh giá là chưa đạt.

- Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch dạy học có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau (dạy học phân hóa), dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lý: đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 19 GV (chiếm 19%) tự đánh giá mức tốt; 71 GV (chiếm 78%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 10 GV (chiếm 10%) tự đánh giá là chưa đạt.

Kết quả đánh giá của cán bộ quản lý giáo dục: 

Chúng tôi đã tiến hành xin ý kiến của 20 cán bộ quản lý cấp tiểu học đánh giá về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số với 4 nội dung và thu được kết quả như sau:

- Nội dung 1: Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục: đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên về năng lực này 3 CBQL (chiếm 15%)  đánh giá ở mức tốt; 17 CBQL (chiếm 85%)  đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá ở mức độ chưa đạt.

- Nội dung 2: Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học năm học, bài học thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục: đánh giá về mức độ đạt được của giáo viên: 03 CBQL (chiếm 10%) tự đánh giá mức tốt; 17 CBQL (chiếm 85%)  đánh giá ở mức độ đạt; 01 CBQL (chiếm 5%) đánh giá là chưa đạt.

- Nội dung 3: Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy, thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh: đánh giá về mức độ đạt được của giáo viên: 4 CBQL (chiếm 20%) đánh giá mức tốt; 16 CBQL (chiếm 80%) tự đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá nào là chưa đạt.

- Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch dạy học có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau (dạy học phân hóa), dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lý: 1 CBQL (chiếm 10%) đánh giá mức tốt; 16 người (chiếm 80%)  đánh giá ở mức độ đạt; 03 (chiếm 15%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá chung: Đa số giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đều đánh giá năng lực xây dựng kế hoạch day học là rất cần thiết. Tuy nhiên vẫn còn một số ít giáo viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của năng lực này đối với sự phát triển nghề nghiệp của cá nhân. Đánh giá mức độ đạt được của bản thân về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học, đa số giáo viên cho rằng cá nhân đã đạt yêu cầu. Khoảng dưới 10% giáo viên cho rằng mình vẫn còn nhiều hạn chế về năng lực này. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên, đa số cán bộ quản lý đều cho rằng năng lực xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên đạt yêu cầu. 

Qua kết quả tự đánh giá của giáo viên và đánh giá của CBQL có thể thấy đa số giáo viên đã đạt yêu cầu về năng lực xây dựng kế hoạch bài học. Tuy nhiên một số giáo viên còn hạn chế về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau (dạy học phân hóa). Qua kiểm tra, kế hoạch dạy học (giáo án giờ dạy) chưa thể hiện rõ nét giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, chưa xây dựng được nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau, chưa dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lí. 


Qua xin ý kiến 38/100 (chiếm 38%) giáo viên và 12/20 CBQL (chiếm 60%) đề nghị cần bồi dưỡng năng lực xây dựng kế hoạch bài học cho giáo viên nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên.

* Năng lực đảm bảo kiến thức chuyên môn:

Để thống kê, nhận xét và đánh giá về năng lực đảm bảo kiến thức chuyên môn (với 4 nội dung) của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học chúng tôi sử dụng kết quả khảo sát của 3 kênh thông tin: (a) tự đánh giá của 100 giáo viên, (b) đánh giá của 20 cán bộ quản lý, (c) đánh giá thông qua dự giờ của 80 giáo viên. Kết quả thu được như sau:

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Làm chủ kiến thức môn học, nắm vững nội dung kiến thức môn học theo chương trình lớp dạy và cả cấp học. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 45 GV (chiếm 45%) tự đánh giá mức tốt; 47 GV (chiếm 47%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 8 GV (chiếm 8%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống . Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 41 GV (chiếm 41%) tự đánh giá mức tốt; 47 GV (chiếm 47%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 12 GV (chiếm 12%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Nắm được môi liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn khác, vận dụng hợp lí các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 35 GV (chiếm 35%) tự đánh giá mức tốt; 55 GV (chiếm 55%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 10 GV (chiếm 10%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Nội dung 1: Làm chủ kiến thức môn học, nắm vững nội dung kiến thức môn học theo chương trình lớp dạy và cả cấp học. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 3 CBQL (chiếm 15%) đánh giá ở mức tốt; 15 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; 2 GV (chiếm 10%) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 5 CBQL (chiếm 25%) đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 3 CBQL (chiếm 15%) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Nắm được mối liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn khác, vân dụng hợp lí các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 1 CBQL (chiếm 5%) đánh giá ở mức tốt; 15 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; 4 CBQL (chiếm 20%) đánh giá là chưa đạt.
Đánh giá qua giờ dạy:
Chúng tôi đã tiến hành dự 80 tiết giảng của giáo viên người dân tộc thiểu số tại 2 huyện Mai Châu và Đà Bắc với các môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên-Xă hội, Âm nhạc, Mĩ thuật và thu được kết quả như sau: loại tốt 14 tiết (chiếm 17,50%); loại khá 30 tiết (chiếm 37,50%); loại trung bình 32 tiết (chiếm 40%); chưa đạt 4 tiết (chiếm 5%). Đánh giá cụ thể về năng lực đảm bảo kiến thức chuyên môn: hầu hết các ý kiến đánh giá đều cho rằng giáo viên đã đảm bảo được kiến thức cơ bản, xác định đúng mục tiêu và nội dung bài dạy, đã cập nhật những kiến thức liên quan đến môn học. Tuy nhiên trong quá trình lên lớp giáo viên còn thể hiện một số hạn chế về năng lực này như một số giáo viên chưa xác định đúng trọng tâm kiến thức cơ bản, chưa nắm vững một số kiến thức về môn học (Toán, tiếng Việt, Âm nhạc), còn có một số sai sót, nhầm lẫn về kiến thức, vốn từ vựng của giáo viên còn yếu khi dạy tiếng Việt, hiểu chưa sâu, chưa hệ thống về kiến thức.

Đánh giá chung: So sánh, đối chiếu kết quả khảo sát cho thấy: Kết quả của 3 kênh thông tin có sự thống nhất và đảm bảo độ tin cậy. Có sự tương đồng giữa kết quả tự đánh giá của giáo viên, đánh giá của cán bộ quản lý và đánh giá từ giờ dạy. Đó là: đa số giáo viên đều đạt yêu cầu về năng lực đảm bảo kiến thức môn học. Tuy nhiên nếu xét từng nội dung cụ thể của năng lực này thì một số giáo viên còn hạn chế về năng lực làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống. Các ý kiến đánh giá từ 3 kênh thông tin đều thống nhất ở một số điểm đó là một số giáo viên còn hạn chế về việc đảm bảo nội dung dạy học chính xác, chưa hệ thống, còn dạy sai kiến thức, chưa có kiến thức sâu rộng về môn học  Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này chúng tôi nhận thấy đa số trình độ đào tạo của những giáo viên này thấp (trung cấp 9+3 hoặc 12+2), hầu hết họ là giáo viên đã có tuổi, một số giáo viên được phân công dạy các môn học không phải là thế mạnh.

Chúng tôi đã xin ý kiến của giáo viên thông qua phiếu hỏi: có 39/100 giáo viên mong muốn được bổ sung, bồi dưỡng thêm kiến thức môn học đang đảm nhận. Nhiều cán bộ quản lý (13/20, chiếm 65%) cũng cho rằng cần thiết phải bổ sung kiến thức môn học và kiến thức liên môn cho giáo viên người dân tộc thiểu số. 

* Năng lực đảm bảo chương trình môn học:

Để thống kê, nhận xét và đánh giá về năng lực đảm bảo chương trình môn học (với 2 nội dung) của giáo viên chúng tôi sử dụng kết quả khảo sát của 3 kênh thông tin: (a) tự đánh giá của 100 giáo viên, (b) đánh giá của 20 cán bộ quản lý, (c) đánh giá thông qua dự giờ của 80 giáo viên. Kết quả thu được như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được qui định trong chương trình môn học. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 43 GV (chiếm 43%) tự đánh giá mức tốt; 57 GV (chiếm 57%) tự đánh giá ở mức độ đạt; không có tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Thực hiện đúng, đầy đủ và linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã thiết kế, đảm bảo yêu cầu về phân hóa. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 37 GV (chiếm 37%) tự đánh giá mức tốt; 53 GV (chiếm 53%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 10 GV (chiếm 10%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Nội dung 1: Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được qui định trong chương trình môn học.  Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 8 CBQL (chiếm 40%) đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Thực hiện đúng, đầy đủ và linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã thiết kế, đảm bảo yêu cầu về phân hóa. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 3 CBQL (chiếm 15%) đánh giá ở mức tốt; 15 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; 2 CBQL (chiếm 10%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy:

Đánh giá về năng lực đảm bảo chương trình môn học thông qua dự giờ kết quả thu được như sau: Các ý kiến đều đánh giá hầu hết giáo viên đã đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được qui định trong chương trình môn học. Tuy nhiên còn hạn chế trong việc thực hiện linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã thiết kế, khả năng đảm bảo yêu cầu về phân hóa còn thấp. 

Đánh giá chung: Tổng hợp kết quả khảo sát từ 3 kênh thông tin, có thể nhận thấy đa số giáo viên đều đã đảm bảo dạy học theo đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ theo đúng qui định trong chương trình môn học. Tuy nhiên một số giáo viên còn chưa linh hoạt, sáng tạo thực hiện kế hoạch dạy học đã thiết kế, yêu cầu về dạy học phân hóa còn yếu. Qua xin ý kiến cán bộ quản lý và giáo viên thì hầu hết đều đánh giá năng lực đảm bảo chương trình dạy học là rất cần thiết và có đề xuất cần phải bồi dưỡng thêm năng lực dạy học phân hóa cho đội ngũ giáo viên.  

* Năng lực vận dụng các phương pháp dạy học:

Năng lực vận dụng các phương pháp dạy học có 3 nội dung. Qua khảo sát thu được kết quả như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Vận dụng hợp lí, linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 40 GV (chiếm 40%) tự đánh giá mức tốt; 52 GV (chiếm 57%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 8 GV (chiếm 8%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phát triển năng lực tự học và tư duy phát triển của học sinh.  Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 44 GV (chiếm 44%) tự đánh giá mức tốt; 51 GV (chiếm 51%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 5 GV (chiếm 5%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hóa. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 11 GV (chiếm 11%) tự đánh giá mức tốt; 45 GV (chiếm 45%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 44 GV (chiếm 44%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:


Nội dung 1: Vận dụng hợp lí, linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 4 CBQL (chiếm 20%)  đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 4 CBQL (chiếm 20%) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phát triển năng lực tự học và tư duy phát triển của học sinh. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 3 CBQL (chiếm 15%)  đánh giá ở mức tốt; 10 CBQL (chiếm 10%) đánh giá ở mức độ đạt; 7 CBQL (chiếm 35%) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hóa. . Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 1 CBQL (chiếm 5%)  đánh giá ở mức tốt; 7 CBQL (chiếm 35%) đánh giá ở mức độ đạt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy:

Qua dự giờ đánh giá về năng lực sử dụng các phương pháp dạy học thu được kết quả như sau: Nói chung giáo viên đã vận dụng được các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học, đã ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Tuy nhiên trong quá trình vận dụng phương pháp vào dạy học nhiều giáo viên còn bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể: 

- Đa phần giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình, nói nhiều, giảng giải nhiều, chưa tạo được hứng thú cho người học, chưa phát huy được sự sáng tạo của học sinh.

- Sử dụng các phương pháp dạy học chưa linh hoạt, chưa phù hợp với đặc điểm môn học (môn Tiếng Việt, Tự nhiên-Xã hội).

- Chưa kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, chưa sửa lỗi cho học sinh (lỗi phát âm).

- Một số môn chưa sử dụng các phương pháp chuyên ngành, chưa có kinh nghiệm nên không tìm được phương pháp dạy học phù hợp (môn Âm nhạc).

- Chưa biết cách tổ chức nhóm học tập (theo mô hình VNEN) để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

- Do hạn chế về vốn từ tiếng Việt (chủ yếu là giáo viên người H’Mông) nên một số giáo viên còn lúng túng khi sử dụng từ ngữ để hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp.

- Giáo viên còn yếu trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học phân hóa.

Đánh giá chung: Kết quả thu được từ 3 kênh thông tin có sự phân hóa rõ rệt. Đa số giáo viên đều cho rằng bản thân đã vận dụng hợp lí, linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, giáo viên đã đạt yêu cầu trong việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phát triển năng lực tự học của học sinh, trong khi đó theo đánh giá cán bộ quản lý và kết quả dự giờ thì chưa đánh giá cao năng lực này của giáo viên. Nhiều giáo viên còn chưa nắm chắc và chưa linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, chưa phát huy được tính tích cực chủ động và năng lực tự học và tư duy của học sinh. Một số giáo viên còn lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động học tập cho người học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hóa của hầu hết giáo viên còn nhiều hạn chế.

Qua tìm hiểu chúng tôi đã xác định nguyên nhân của những hạn chế này là: một số giáo viên còn có trình độ chuyên môn thấp (9+3), được phân công dạy những bộ môn không thuận tay hoặc không có năng khiếu (VD giáo viên môn Âm nhạc, môn TN-XH ở trường tiểu học Mường Chiềng); cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn nên khó có thể thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Nguyên nhân còn đến từ phía người học. Các em học sinh còn rụt rè, nhút nhát, thiếu chủ động trong các hoạt động học tập, mặt bằng kiến thức thấp. Chính vì những lí do trên mà nhiều giáo viên (42 %) và cán bộ quản lý (65%) đề xuất cần bồi dưỡng năng lực vận dụng phương pháp dạy học theo đặc thù môn học cho giáo viên. 

* Năng lực sử dụng phương tiện dạy học:

Năng lực sử dụng các phương tiện dạy học có 3 nội dung. Qua khảo sát thu được kết quả như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học qui định trong chương trình môn học:  21 GV (chiếm 21%) tự đánh giá mức tốt; 64 GV (chiếm 64%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 15 GV (chiếm 15%) tự đánh giá là chưa đạt.
Nội dung 2: Kết hợp sử dụng hợp lí các đồ dùng và phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với phương tiện hiện đại làm tăng hiệu quả giờ học: 16 GV (chiếm 16%) tự đánh giá mức tốt; 54 GV (chiếm 54%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 30 GV (chiếm 30%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo những phương tiện dạy học mới. 10 GV (chiếm 10%) tự đánh giá mức tốt; 48 GV (chiếm 48%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 52 GV (chiếm 52%) tự đánh giá là chưa đạt

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Nội dung 1: Sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học qui định trong chương trình môn học:  2 CBQL (chiếm 10%) đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 6 CBQL (chiếm 30%) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Kết hợp sử dụng hợp lí các đồ dùng và phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với phương tiện hiện đại làm tăng hiệu quả giờ học: 1 CBQL (chiếm 5%) đánh giá ở mức tốt; 11 CBQL (chiếm 55%) đánh giá ở mức độ đạt; 8 CBQL (chiếm 40%) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo những phương tiện dạy học mới. 0 CBQL (chiếm 0%) đánh giá ở mức tốt; 11 CBQL (chiếm 55%) đánh giá ở mức độ đạt; 9 CBQL (chiếm 45%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy:

Qua dự giờ chúng tôi có những đánh giá cụ thể như sau:

- Giáo viên đã sử dụng tranh ảnh, phiếu học tập tuy nhiên chưa hiệu quả, chưa gây hứng thú cho học sinh.

- Đồ dùng dạy học chưa thực sự tốt và chưa có tính thẩm mĩ (tranh ảnh quá bé không nhìn thấy nội dung). 

- Một số giáo viên đã có ý thức chuẩn bị đồ dùng dạy học nhưng chưa khai thác hiệu quả (môn Tiếng Việt lớp 1), một số giờ học cần có đồ dùng dạy học thì giáo viên lại không chuẩn bị (môn TN-XH), hoặc có đồ dùng nhưng giáo viên không biết sử dụng (môn Âm nhạc).

- Giáo viên đã sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu nhưng khai thác chưa hiệu quả để làm tăng hiệu quả dạy học. 

- Nhiều môn còn dạy chay không có đồ dùng minh họa, chủ yếu là trình bày bảng (môn Đạo đức, môn Tiếng Việt).

Đánh giá chung: Kết quả thu được ở 3 kênh thông tin có sự tương đồng, nhiều giáo viên tự đánh giá bản thân còn nhiều hạn chế trong việc sử dụng các phương tiện dạy học đặc biệt là năng lực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại hoặc năng lực sáng tạo các phương tiện dạy học mới, chưa thường xuyên sử dụng các phương tiện dạy học hoặc sử dụng không hiệu quả dẫn đến chất lượng các giờ dạy chưa cao. Kết quả đánh giá cán bộ quản lý trùng với quan điểm của giáo viên và trùng với đánh giá từ dự giờ.

Nguyên nhân của những hạn chế trên có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan như sau: một số giáo viên chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc sử dụng phương tiện trong dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục, còn ngại thiết kế và sử dụng vì mất thời gian hoặc tốn kém tiền bạc; nhiều nhà trường còn thiếu phương tiện dạy học, nhiều điểm trường còn xa trung tâm (không có phòng học chức năng, không có máy chiếu, máy tính nối mạng internet..), điều kiện kinh tế của địa phương khó khăn (không có điện). Với những hạn chế trên, ngoài yêu cầu về tăng cường cơ sở vật chất thiết bị cho các nhà trường, thì nhu cầu được bồi dưỡng cũng được cán bộ quản lý và giáo viên quan tâm. 51 giáo viên (chiếm 51%) và 16 cán bộ quản lý (chiếm 80%) đề xuất cần bồi dưỡng năng lực sử dụng phương tiện và sáng tạo những phương tiện mới trong dạy học cho đội ngũ giáo viên.

* Năng lực xây dựng môi trường dạy học:

 Năng lực xây dựng môi trường dạy học có 2 nội dung. Qua khảo sát thu được kết quả như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Tạo bầu không khí dạy học thân thiện, lành mạnh, không khí hăng say học tập, lôi cuốn học sinh tham gia vào các hoạt động học tập. 42 GV (chiếm 42%) tự đánh giá mức tốt; 51 GV (chiếm 51%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 7 GV (chiếm 7%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Tôn trọng ý kiến của học sinh, đảm bảo điều kiện học tập an toàn: 61 GV (chiếm 61%) tự đánh giá mức tốt; 39 GV (chiếm 39%) tự đánh giá ở mức độ đạt; không có tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Nội dung 1: Tạo bầu không khí dạy học thân thiện, lành mạnh, không khí hăng say học tập, lôi cuốn học sinh tham gia vào các hoạt động học tập; 12 CBQL (chiếm 60%)  đánh giá ở mức tốt; 7 CBQL (chiếm 55%) đánh giá ở mức độ đạt; 1 CBQL (chiếm 5%) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Tôn trọng ý kiến của học sinh, đảm bảo điều kiện học tập an toàn: 13 CBQL (chiếm 65%) đánh giá ở mức tốt; 7 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá thông qua giờ dạy:

Qua quan sát các biểu hiện về năng lực xây dựng môi trường học tập chúng tôi nhận thấy giáo viên đã tạo được bầu không khí học tập thân thiện, lành mạnh, không khí hăng say học tập, lôi cuốn học sinh tham gia vào các hoạt động học tập. Giáo viên đã khai thác không gian lớp học, công cụ lớp học tiết kiệm hiệu quả, có tương tác với học sinh, tôn trọng ý kiến học sinh và đảm bảo điều kiện học tập an toàn.  

Nhận xét chung: Năng lực xây dựng môi trường học tập của giáo viên được đánh giá đạt yêu cầu ở mức khá trở lên. Đa số các thầy cô đã xây dựng được môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiệu quả cho học sinh. Nguyên nhân của những điểm mạnh này là phần lớn giáo viên là người dân tộc thiểu số bản địa, có hiểu biết sâu sắc về đối tượng người học, có sự tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán với học sinh chính vì vậy tạo được niềm tin lớn cho người học, giúp các em yên tâm, tự tin, hăng say học tập. Tuy nhiên nhiều giáo viên (31%) vẫn có nhu cầu được bồi dưỡng thêm năng lực này.

* Năng lực quản lí hồ sơ dạy học:

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Xây dựng hồ sơ dạy học theo đúng qui định: 52 GV (chiếm 52%) tự đánh giá mức tốt; 47 GV (chiếm 47%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 01 GV  ( chiếm 1%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Các tài liệu, tư liệu trong hồ sơ dạy học được sắp xếp khoa học dễ sử dụng: 50 GV (chiếm 50%) tự đánh giá mức tốt; 48GV (chiếm 48%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 02 GV (chiếm 2%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Thường xuyên bổ sung tư liệu dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu trữ hồ sơ phục vụ việc day học. 37 GV (chiếm 37%) tự đánh giá mức tốt; 38 GV (chiếm 38%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 25GV (chiếm 25%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Nội dung 1: Xây dựng hồ sơ dạy học theo đúng qui định: 9 CBQL (chiếm 45%)  đánh giá ở mức tốt; 11 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Các tài liệu, tư liệu trong hồ sơ dạy học được sắp xếp khoa học dễ sử dụng: 6 CBQL (chiếm 35%) đánh giá ở mức tốt; 13 CBQL (chiếm 65%) đánh giá ở mức độ đạt; 01 CBQL (chiếm 5 %) đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Thường xuyên bổ sung tư liệu dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu trữ hồ sơ phục vụ việc day học: 8 CBQL (chiếm 40%) đánh giá ở mức tốt; 8 CBQL (chiếm 40%) đánh giá ở mức độ đạt; 04 CBQL (chiếm 20 %) đánh giá là chưa đạt.

Nhận xét chung: Các ý kiến tự đánh giá của giáo viên và đánh giá của cán bộ quản lý đều thống nhất với nhau. Đa số giáo viên đều có kỹ năng quản lí hồ sơ ở mức đạt trở lên. Tuy nhiên khả năng thường xuyên bổ sung tư liệu dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin và việc xây dựng, lưu trữ hồ sơ dạy học của giáo viên còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là các nhà trường và bản thân giáo viên còn thiếu cơ sở vật chất, máy tính và chưa chủ động trong việc phát triển năng lực này.  

* Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Năng lực năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh có 4 nội dung. Qua khảo sát bằng 3 kênh thông tin thu được kết quả như sau: 


Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học, một số năng lực và phẩm chất để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo qui định: 55 GV (chiếm 55%) tự đánh giá mức tốt; 40 GV (chiếm 40%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 05 GV (chiếm 5%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Lựa chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp. 39 GV (chiếm 39%) tự đánh giá mức tốt; 55 GV (chiếm 55%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 06 GV (chiếm 6%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác và công bằng trong kiểm tra, đánh giá: 40 GV (chiếm 40%) tự đánh giá mức tốt; 54 GV (chiếm 54%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 06 GV (chiếm 6%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 4: Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh: 30 GV (chiếm 30%) tự đánh giá mức tốt; 62 GV (chiếm 62%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 8 GV ( chiếm 8%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Nội dung 1: Vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học, một số năng lực và phẩm chất để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo qui định: 7 CBQL (chiếm 35%) đánh giá ở mức tốt; 13 CBQL (chiếm 65%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Lựa chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp: 5 CBQL (chiếm 25%) đánh giá ở mức tốt; 15 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 3: Đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác và công bằng trong kiểm tra, đánh giá: 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức tốt; 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 4: Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh: 7 CBQL (chiếm 35%) đánh giá ở mức tốt; 9 CBQL (chiếm 45%) đánh giá ở mức độ đạt; 4 CBQL (chiếm 20 %) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy:

Qua quan sát sư phạm và tổng hợp kết quả điểm số từ các phiếu dự giờ (63/80 giáo viên đều đạt điểm từ 0,5 - 1,0 trong đó điểm tối đa là 1,0 cho nội dung này), đa số giáo viên đều được đánh giá năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đều ở mức đạt trở lên. Giáo viên đã có kĩ năng vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học, lựa chọn cách phương pháp phù hợp để kiểm tra, đánh giá học sinh. 

Đánh giá chung: Nhìn chung năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh của giáo viên đều đạt yêu cầu. Giáo viên đã biết vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và một số phẩm chất để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo qui định. Cơ bản đã đảm bảo tính công khai, khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên qua phỏng vấn sâu CBQL để tìm hiểu những hạn chế, khó khăn về năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và hoạt động kiểm tra, đánh giá của giáo viên, đặc biệt là giáo viên người dân tộc thiểu số tại các nhà trường đã chỉ ra những điểm yếu sau: tính chính xác trong đánh giá học sinh còn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do việc chuyển đổi hình thức kiểm tra đánh giá bằng điểm số sang đánh giá bằng nhận xét (theo Thông tư 30 và Thông tư 22). Giáo viên gặp khá nhiều khó khăn trong việc nhận xét học sinh, các nhận xét còn chung chung, chưa đánh giá chính xác được kiến thức, năng lực, phẩm chất người học và khó trong việc phân hóa được học sinh. Giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc lập ma trận kiểm tra, đánh giá.   

* Năng lực giáo dục qua môn học:

Năng lực giáo dục qua môn học có 2 nội dung. Qua khảo sát bằng 3 kênh hông tin thu được kết quả như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Khai thác được nội dung bài học, liên hệ với thực tế cuộc sống để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh: 40 GV (chiếm 40%) tự đánh giá mức tốt; 51 GV (chiếm 51%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 09 GV (chiếm 9%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Khai thác được những trải nghiệm của học sinh từ cuộc sống, vốn kinh nghiệm có sẵn để liên hệ, khai thác bài học: 24 GV (chiếm 24%) tự đánh giá mức tốt; 66 GV (chiếm 66%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 10 GV (chiếm 10%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Nội dung 1: Khai thác được nội dung bài học, liên hệ với thực tế cuộc sống để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh: 6 CBQL (chiếm 30%) đánh giá ở mức tốt; 14 CBQL (chiếm 70%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá chưa đạt.

Nội dung 2: Khai thác được những trải nghiệm của học sinh từ cuộc sống, vốn kinh nghiệm có sẵn để liên hệ, khai thác bài học: 6 CBQL (chiếm 30%) đánh giá ở mức tốt; 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức độ đạt; 04 CBQL (chiếm 20%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua thông qua giờ dạy:

Nói chung giáo viên đã khai thác được nội dung bài học để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh. Tuy nhiên, việc liên hệ với thực tế cuộc sống, khai thác trải nghiệm của học sinh và vốn kinh nghiệm sẵn có để giáo dục học sinh còn yếu. Nặng về sách vở thiếu việc gắn với thực tế. 

Đánh giá chung: Số liệu thống kê cho thấy có sự tương đồng giữa đánh giá của cán bộ quản lý và tự đánh giá của cán bộ giáo viên và đánh giá thông qua giờ dạy. Phần lớn giáo viên được đánh giá có năng lực giáo dục qua môn học từ mức đạt trở lên. Số ít được đánh giá còn yếu về năng lực liên hệ thực tế để giáo dục học sinh.

3.2. Thực trạng năng lực dạy học của giáo viên dân tộc thiểu số cấp THCS 

 a) Thực trạng đội ngũ giáo viên THCS người dân tộc thiểu số (Thái, Tày, Dao, H'Mông):

Qua kết quả khảo sát 100 giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS tại 2 huyện Mai Châu và Đà Bắc chúng tôi thu được kết quả như sau:

* Về trình độ đào tạo 

Bảng 2.5 Trình độ đào tạo về chuyên môn của giáo viên người dân tộc thiểu số

	Tổng số giáo viên
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp (12+2)
	Trung cấp (9+3)
	Khác

	100
	33
	60
	0
	0
	7


Qua bảng thống kê, 93% giáo viên có trình độ đào tạo về chuyên môn đạt chuẩn. Trong số 100 giáo viên được xin ý kiến có 33 giáo viên (chiếm tỉ lệ 33%) có trình độ đại học; 60 giáo viên ( chiếm tỉ lệ 60%) có trình độ cao đẳng sư phạm, 07 có trình độ khác ( Có bằng cao đẳng không phải ngành sư phạm). Như vậy 100% giáo viên đã đạt chuẩn về bằng cấp. Đó chính là cơ sở để chúng ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo bồi dưỡng, giúp đỡ của chính quyền và của nhân dân đội ngũ giáo viên trên đã, đang và sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS của huyên Mai Châu, huyện Đà Bắc nói riêng và của tỉnh Hòa Bình nói chung. Tuy nhiên trong tình hình mới, để thay đổi căn bản giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 của Đảng thì số giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học vẫn cần được đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên để có thể cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực dạy học của bản thân. 

* Về cơ cấu đội ngũ:

Theo số liệu thống kê, tuổi đời của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS được xin ý kiến thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.6 Thống kê tuổi đời của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS

	Tổng số giáo viên
	dưới 30
	từ 31-40
	Từ 41-50
	Từ 51-55
	Từ 56-60

	100
	21
	46
	30
	3
	0


Kết quả khảo sát, thông kê theo bảng cho thấy số giáo viên số giáo viên có tuổi đời dưới 67 chiếm tỉ lệ khá cao (67%), từ 41 đến 50 chiếm tỉ lệ  30%; trên 50 chiếm tỉ lệ 3%. Như vậy tuổi đời của giáo viên THCS được khảo sát còn tương đối trẻ. 

Theo số liệu thống kê, tuổi nghề của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS được xin ý kiến thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.7: Thống kê tuổi nghề của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS

	Tổng số giáo viên
	< 5 năm
	5 - 10 năm
	11-20 năm
	21-30 năm
	trên 30 năm

	100
	17
	18
	38
	26
	1


Qua bảng thống kê có thể nhận thấy tuổi nghề của giáo viên trải đều dưới 5 năm đến 30 năm công tác. Trong đó số giáo viên có tuổi nghề từ 10 năm trở xuống là 35 GV (chiếm tỉ lệ 35%), đây là số giáo viên trẻ mới tham gia giảng dạy nhung thực tế họ đang là lực lượng đi đầu trong phong trào đổi mới giảng dạy, tiếp cận tri thức hiện đại và đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy- giáo dục học sinh THCS. Tuy nhiên số giáo viên này có thể còn thiếu kinh nghiệm, phương pháp trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh; số giáo viên có tuổi nghề 11 năm trở lên chiếm 65%. Qua đó cho thấy số giáo viên lâu năm tích lũy được lượng kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục đáng kể. Họ có đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học tại các nhà trường. Bên cạnh đó, họ cũng có thể là bộ phận cản trở việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở THCS vì chính họ là những người đã quen với lối mòn của cách dạy học xưa cũ; trong họ có tính bảo thủ, sự trì trệ, ít  thay đổi cách dạy để đáp ứng kịp thời yêu cầu chung của giai đoạn hiện nay.  

* Về đào tạo và bồi dưỡng:

Bảng 3.8: Thống kê thực trạng được đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS

	Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Số GV được tham gia
	Số GV không được tham gia

	1. Được đào tạo ở các cơ sở giáo dục có chất lượng
	87
	13

	2. Được tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kĩ năng đánh giá...
	99
	01

	3. Được tham gia các hoạt động chuyên môn (tổ, trường, cụm)
	100
	0

	4. Được tiếp cận công nghệ thông tin
	80
	20


Qua bảng thống kê trên cho thấy số lượng giáo viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục có chất lượng khá cao. 99% giáo viên được tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, về đổi mới phương pháp dạy học,  100% giáo viên được tham gia các hoạt động chuyên môn từ cấp tổ, trường, cụm. Đa số được tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy. Đây chính là các điều kiện rất thuận lợi để giáo viên có thể phát triển năng lực dạy học của bản thân. Tuy nhiên trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng các năng lực đáp ứng yêu cầu dạy học của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn như về điều kiện hoàn cảnh gia đình, chính sách hỗ trợ động viên chưa thỏa đáng, tuổi tác, khả năng tiếp thu, hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa phù hợp. 

* Về môi trường làm việc:

Qua khảo sát bằng phiếu hỏi cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá về môi trường làm việc: 100% giáo viên cho rằng đã được lãnh đạo cơ quan quan tâm tới công tác chuyên môn, tập thể nơi công tác đoàn kết nhất trí. Tuy nhiên đa số giáo viên đánh giá cơ sở vật chất thiết bị dạy học còn chưa đầy đủ, nếu có thì đã cũ và chất lượng thấp, bối cảnh địa phương còn khó khăn, điều kiện kinh tế, xã hội cong hạn chế, giáo viên chưa nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh.

* Về đáp ứng nhu cầu cá nhân: 

Đa số giáo viên đánh giá đã được lãnh đạo quan tâm đến lượng và thu nhập, một số nhà trường đã hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, được khuyến khích, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn. Đa số giáo viên (85%) đã được bồi dưỡng năng lực chuyên môn đang đảm nhiệm theo nhu cầu. Giáo viên đã được luân chuyển giữa các vùng, các nhà trường trong địa phương để thích ích với môi trường giáo dục đa dạng. 

b) Thực trạng và đánh giá chung về năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS:

Để khảo sát thực trạng năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS chúng tôi đã tiến hành xin ý kiến của 100 giáo viên, 20 cán bộ quản lý và dự giờ 80 giáo viên (chọn ngẫu nhiên từ 100 giáo viên trên) đang công tác tại 2 huyện Mai châu, Đà Bắc 

* Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học:

Để đánh giá về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học (gồm 4 nội dung) của giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS chung tôi sử dụng kênh thông tin (1) phỏng vấn, xin ý kiến cán bộ quản lý nhà trường và (2) xin ý kiến giáo viên qua phiếu hỏi.

Tự đánh giá của giáo viên:

Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân, hầu hết giáo viên (95%) cho rằng năng lực xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục của bản thân ở mức độ đạt trở lên. Một số ít (05 GV, chiếm 5%) tự đánh giá là chưa đạt.

Về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học năm học, bài học thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục: đánh giá về mức độ đạt được của bản thân 41 GV (chiếm 41%) tự đánh giá mức tốt; 52 GV (chiếm 52%) đánh giá ở mức độ đạt; 07 GV (chiếm 7%)  đánh giá là chưa đạt.

Về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy, thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh: 100 giáo viên (chiếm 100%) tự đánh giá ở mức độ đạt trở lên.

Về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau (dạy học phân hóa), dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lý:  19 GV (chiếm 19%) tự đánh giá bản thân đạt mức tốt; 61 GV (chiếm 61%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 20 GV (chiếm 20%) tự đánh giá là chưa đạt.

Kết quả đánh giá của cán bộ quản lý giáo dục: 

Chúng tôi đã tiến hành xin ý kiến (bằng phiếu hỏi và phỏng vấn) của 20 cán bộ quản lý cấp THCS đánh giá về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số tại các nhà trường và thu được kết quả như sau: 

Đa số (trên 80%) các ý kiến đều cho rằng năng lực xây dựng kế hoạch dạy học của đội ngũ đều đạt yêu cầu. Giáo viên đã biết lập kế hoạch dạy học của năm học. giáo án theo yêu cầu qui định, kế hoạch bài học thể hiện được mục tiêu dạy học, phương pháp dạy học phù hợp với đặc trung môn học, những kế hoạch thể hiện sự thống nhất giữ dạy và học. Tuy nhiên các ý kiến cũng cho rằng giáo viên còn nhiều hạn chế về khả năng xây dựng kế hoạch có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau (dạy học phân hóa), chưa dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và có cách xử lí thích hợp. Qua kiểm tra giáo án trước khi dự giờ, nhóm nghiên cứu cũng có chung nhận định với kết quả đánh giá của cán bộ quản lý nhà trường.

Đánh giá chung: Hầu hết giáo viên đã có năng lực xây dựng kế hoạch dạy học. Kế hoạch năm họcđược bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, giáo án được xây dựng thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, tiến độ thực hiện phù hợp, khả thi. Ngoài những điểm mạnh trên, trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học giáo viên còn thể hiện một số điểm yếu như: chưa xây dựng được nhiều phương án dạy học thích ứng với các đối tượng khác nhau, chưa đáp ứng được dạy học phân hóa. Hầu hết mới chỉ dừng lại ở  xây dựng kế hoạch bài giảng đáp ứng các đối tượng học sinh đại trà.

* Năng lực đảm bảo kiến thức chuyên môn:

Để thống kê, nhận xét và đánh giá về năng lực đảm bảo kiến thức chuyên môn (với 4 nội dung) của giáo viênchúng tôi sử dụng kết quả khảo sát của 3 kênh thông tin: (a) tự đánh giá của 100 giáo viên, (b) đánh giá của 20 cán bộ quản lý, (c) đánh giá thông qua dự giờ của 80 giáo viên, kết quả thu được như sau:

Tự đánh giá của giáo viên:

Về năng lực làm chủ kiến thức môn học, nắm vững nội dung kiến thức môn học theo chương trình lớp dạy và cả cấp học; đa số (96%) giáo viên tự đánh giá năng lực này của bản thân ở mức độ đạt; 4GV (chiếm 4%) tự đánh giá là chưa đạt.

Về năng lực đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống: 92 GV (chiếm 92%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 8 GV (chiếm 8 %) tự đánh giá là chưa đạt. 

Về năng lực nắm được môi liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn khác, vân dụng hợp lí các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn: 39 GV (chiếm 39%) tự đánh giá mức tốt; 50 GV (chiếm 43%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 11 GV (chiếm 11%) cho rằng mình  chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Đánh giá về năng lực làm chủ kiến thức môn học, nắm vững nội dung kiến thức môn học theo chương trình lớp dạy và cả cấp học của đội ngũ giáo viên trong các nhà trường : 3 CBQL (chiếm 15%) đánh giá ở mức tốt; 15 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; 2 GV (chiếm 10%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá về năng lực đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống. Đánh giá về mức độ đạt được của đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số về năng lực này: 5 CBQL (chiếm 25%) đánh giá ở mức tốt; 13 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 2 CBQL (chiếm 10%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá về năng lực nắm được mối liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn khác, vân dụng hợp lí các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn: 5 CBQL (chiếm 25%) đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 3 CBQL (chiếm 15%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy: 
Chúng tôi đã tiến hành dự 80 tiết giảng của giáo viên người dân tộc thiểu số tại 2 huyện Mai Châu và Đà Bắc với các môn học: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh, Địa lí và thu được kết quả như sau: loại giỏi 15 tiết (chiếm 18,75%); loại khá 24 tiết (chiếm 30%); loại trung bình khá 10 tiết (chiếm 12.5%) loại trung bình 27 tiết (chiếm 33,75%); chưa đạt 4 tiết (chiếm 5%). Đánh giá cụ thể về năng lực đảm bảo kiến thức chuyên môn có thể nhận thấy một số điểm mạnh sau: giáo viên đã thể hiện được chuyên môn được đào tạo, thể hiện tính chính xác, khoa học của môn học, đảm bảo được kiến thức cơ bản, xác định đúng mục tiêu và nội dung bài dạy, đã cập nhật những kiến thức liên quan đến môn học. Tuy nhiên trong quá trình lên lớp giáo viên còn thể hiện một số hạn chế như: một số chưa xác định đúng trọng tâm kiến thức cơ bản, chưa nắm vững, còn có một số sai sót, nhầm lẫn về kiến thức, hiểu chưa sâu, chưa hệ thống về kiến thức, chưa nẵm vững mối liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công với các môn học khác đảm bảo quan hệ liên môn trong dạy học. Vốn từ vựng của giáo viên còn yếu (đặc biệt là các giáo viên người H'Mông).

Đánh giá chung: So sánh, đối chiếu kết quả các kết khảo sát cho thấy: Kết quả của 3 kênh thông tin có sự thống nhất và đảm bảo độ tin cậy. Có sự tương đồng giữa kết quả tự đánh giá của giáo viên, đánh giá của cán bộ quản lý và đánh giá từ giờ dạy. Đó là: đa số giáo viên đều đạt yêu cầu về năng lực đảm bảo kiến thức môn học. Các ý kiến đánh giá từ 3 kênh thông tin đều thống nhất  một số điểm hạn chế đó là một số giáo viên chưa đảm bảo nội dung dạy học chính xác, chưa hệ thống, còn dạy sai kiến thức, chưa có kiến thức sâu rộng về môn học, chưa nắm vững mối liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công với các môn học khác đảm bảo quan hệ liên môn trong dạy học. Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này chúng tôi nhận thấy nhóm giáo viên có những hạn chế trên tập trung chủ yếu vào những giáo viên có tuổi đời còn rất trẻ thiếu kinh nghiệm giảng dạy, chưa có nhiều điều kiện để bồi dưỡng thêm kiến thức hoặc là giáo viên đã có tuổi ngại thay đổi, ngại học học hỏi, ngoài ra còn có một số giáo viên được phân công dạy các môn học không phải là thế mạnh hoặc không phải là chuyên môn chính.

Chúng tôi đã xin ý kiến của giáo viên thông qua phiếu hỏi: có 59/100 giáo viên mong muốn được bổ sung, bồi dưỡng thêm kiến thức môn học đang đảm nhận, 62/100 giáo viên mong muốn được bồi dưỡng thêm kiến thức các khoa học liên môn. Nhiều cán bộ quản lý (13/20, chiếm 65%) cũng cho rằng cần thiết phải bổ sung kiến thức môn học đang đảm nhận cho giáo viên và 18/20 CBQL, (chiếm 90%) cho rằng cần bồi dưỡng kiến thức liên môn cho giáo viên người dân tộc thiểu số. 

* Năng lực đảm bảo chương trình môn học:

Chúng tôi sử dụng kết quả khảo sát của 3 kênh thông tin: (a) tự đánh giá của 100 giáo viên, (b) đánh giá của 20 cán bộ quản lý, (c) đánh giá thông qua dự giờ của 80 giáo viên. Kết quả thu được như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Nội dung 1: Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được qui định trong chương trình môn học. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 52 GV (chiếm 43%) tự đánh giá mức tốt; 45 GV (chiếm 45%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 03 (chiếm 3%) tự đánh giá là chưa đạt.

Nội dung 2: Thực hiện đúng, đầy đủ và linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã thiết kế, đảm bảo yêu cầu về phân hóa. Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 24 GV (chiếm 24%) tự đánh giá mức tốt; 64 GV (chiếm 64%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 12 GV (chiếm 12%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý

Về năng lực đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được qui định trong chương trình môn học: 13 CBQL (chiếm 65%) đánh giá ở mức tốt; 7 CBQL (chiếm 35%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá về năng lực thực hiện đúng, đầy đủ và linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã thiết kế, đảm bảo yêu cầu về phân hóa: 6 CBQL (chiếm 30%) đánh giá ở mức tốt; 11 CBQL (chiếm 55%) đánh giá ở mức độ đạt; 3 CBQL (chiếm 15%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy:

Đánh giá về năng lực đảm bảo chương trình môn học thông qua dự giờ kết quả thu được như sau: Các ý kiến đều đánh giá hầu hết giáo viên đã đảm bảo dạy học bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được qui định trong chương trình môn học có tính đến yêu cầu phân hóa. Tuy nhiên nhiều giáo viên chưa thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã thiết kế, khả năng đảm bảo yêu cầu về phân hóa còn hạn chế. 

Đánh giá chung: Tổng hợp kết quả khảo sát từ 3 kênh thông tin, có thể nhận thấy hầu hết giáo viên đều đã đảm bảo dạy học theo đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ theo đúng qui định trong chương trình môn học. Tuy nhiên một số giáo viên còn chưa linh hoạt, sáng tạo thực hiện kế hoạch dạy học đã thiết kế, yêu cầu về dạy học phân hóa còn yếu. Qua xin ý kiến cán bộ quản lý và giáo viên thì hầu hết đều đánh giá năng lực đảm bảo chương trình dạy học là rất cần thiết và có đề xuất cần phải bồi dưỡng thêm năng lực dạy học phân hóa cho đội ngũ giáo viên.  
* Năng lực vận dụng các phương pháp dạy học:

Năng lực vận dụng các phương pháp dạy học có 3 nội dung. Qua khảo sát thu được kết quả như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Tự đánh giá về khả năng vận dụng hợp lí, linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. 46 GV (chiếm 46%) tự đánh giá bản thân đạt mức tốt; 52 GV (chiếm 52%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 2 GV (chiếm 2%) tự đánh giá là chưa đạt.

Tự đánh giá về khả năng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phát triển năng lực tự học và tư duy phát triển của học sinh.  23 GV (chiếm 23%) tự đánh giá mức tốt; 65 GV (chiếm 65%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 12 GV (chiếm 12%) tự đánh giá là chưa đạt.

Tự đánh giá về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hóa.  Đánh giá về mức độ đạt được của bản thân về năng lực này 31 GV (chiếm 31%) tự đánh giá mức tốt; 49 GV (chiếm 49%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 20 GV (chiếm 20%) tự đánh giá là chưa đạt; 59/100 GV (chiếm 59%) tự đánh giá bản thân gặp khó khăn trong việc sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới gây hướng thú cho học sinh.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Đánh giá về khả năng vận dụng hợp lí, linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh của giáo viên người dân tộc thiểu số : 8 CBQL (chiếm 40%)  đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá nào là chưa đạt.

Đánh giá về khả năng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phát triển năng lực tự học và tư duy phát triển của học sinh của đội ngũ giáo viên: 3 CBQL (chiếm 15%)  đánh giá ở mức tốt; 15 CBQL (chiếm 75%) đánh giá ở mức độ đạt; 2 CBQL (chiếm 10%) đánh giá là chưa đạt. 

Đánh giá về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hóa của đội ngũ giáo viên: 4 CBQL (chiếm 20%)  đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 4 CBQL (chiếm 20%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy:

Qua dự giờ đánh giá về năng lực sử dụng các phương pháp dạy học thu được kết quả như sau: Nói chung đa số giáo viên đã vận dụng được một số  phương pháp dạy học đặc thù của môn học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh đã xác định trong kế hoạch bài học, một số giáo viên đã biết cách giúp học sinh tự học, đã ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Tuy nhiên trong quá trình vận dụng phương pháp vào dạy học nhiều giáo viên còn bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể: 

- Hầu hết những giáo viên có tuổi vẫn áp dụng phương pháp dạy học truyền thống chủ yếu là thuyết trình, truyền thụ kiến thức một chiều. Chưa biết cách lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học phù hợp với từng môn học, bài học cụ thể để đạt được mục tiêu bài học, môn học (VD môn Lịch sử, Ngữ văn). Một số giáo viên trẻ khá vững về kiến thức cơ bản đã chú trọng hơn trong việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với các kiểu bài lên lớp, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng các kĩ thuật dạy học (VD: kĩ năng hỏi và đặt câu hỏi) 

- Một số giáo viên chưa hoặc còn yếu trong việc sử dụng các phương pháp đặc thù môn học (nhóm phương pháp trực quan, thực hành đối với các môn khoa học tự nhiên, phương pháp thảo luận, sắm vai/đóng vai với các môn Ngữ văn, Tiếng Anh), chưa có kinh nghiệm nên không tìm được phương pháp dạy học phù hợp. 

- Giáo viên còn yếu trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học phân hóa.

Đánh giá chung: Qua kết quả thu được từ 3 kênh thông tin chúng tôi nhận thấy các phương pháp dạy học được giáo viên áp dụng thường xuyên và chủ yếu là các phương pháp trong nhóm phương pháp dùng lời như: thuyết trình, hỏi/đáp, thảo luận... Một số giáo viên bộ môn khoa học thực nghiệm như Hóa học, Sinh học, Vật lí đã bước đầu sử dụng các phương pháp trực quan và thực hành, quan sát mẫu vật... Tuy nhiên khả năng phối hợp nhiều phương pháp trong một giờ dạy còn hạn chế. Có những tiết học giáo viên sử dụng quá nhiều phương pháp thuyết trình (Ngữ văn, Lịch sử) hoặc phương pháp hỏi - đáp (Tiếng Anh, Toán) gây nên sự đơn điệu giữa thầy và trò. Giáo viên chưa biết phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học gây được hứng thú học tập, kích thích tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, chưa thường xuyên rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phân hóa của hầu hết giáo viên còn hạn chế.   

Chúng tôi đã phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy và xác định được một số nguyên nhân của những hạn chế trên như sau: 14/20 (chiếm 70%) cán bộ quản lý cho rằng việc đổi mới phương pháp giảng dạy đã được thực hiện ở các nhà trường tuy nhiên việc áp dụng còn chậm và chưa đều tay. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học còn thiếu, các thiết bị dạy học, hóa chất đã cũ, chất lượng kém dẫn đến việc giáo viên ngại sử dụng. Nhiều giáo viên còn bị phân công dạy chéo ban nên hiểu biết  về các phương pháp đặc thù của môn học của giáo viên còn hạn chế. Qua phỏng vấn, xin ý giáo viên trực tiếp đứng lớp chúng tôi nhận thấy có một số nguyên nhân chủ quan từ phía giáo viên như: trình độ chuyên môn còn hạn chế (những giáo viên đã có tuổi), còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy (những giáo viên trẻ), nhiều giáo viên ngại thay đổi, tâm lí tự ti, rụt rè vẫn còn tồn tại. Nhiều giáo viên (59/100) tự đánh giá bản thân gặp khó khăn trong việc sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới gây hướng thú cho học sinh.  

Qua xin ý kiến: 46% giáo viên, 80% CBQL đề xuất cần bồi dưỡng thêm năng lực vận dụng phương pháp dạy học theo đặc thù môn học; 29% giáo viên, 65% CBQL đề xuất cần bồi dưỡng năng lực dạy học phân hóa; 48% giáo viên và 90% CBQL đề xuất cần bồi dương năng lực dạy học tích hợp cho đội ngũ giáo viên.   

* Năng lực sử dụng phương tiện dạy học:

Năng lực sử dụng các phương tiện dạy học có 3 nội dung. Qua khảo sát thu được kết quả như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Về sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học qui định trong chương trình môn học:  49 GV (chiếm 49%) tự đánh giá mức tốt; 38 GV (chiếm 39%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 13 GV (chiếm 13%) tự đánh giá là chưa đạt.
Về khả năng kết hợp sử dụng hợp lí các đồ dùng và phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với phương tiện hiện đại làm tăng hiệu quả giờ học:32 GV (chiếm 32%) tự đánh giá mức tốt; 57 GV (chiếm 57%) tự đánh giá ở mức độ đạt;  GV 11 (chiếm 11%) tự đánh giá là chưa đạt.

Về khả năng cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo những phương tiện dạy học mới. 23 GV (chiếm 23%) tự đánh giá mức tốt; 49 GV (chiếm 49%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 28 GV (chiếm 28%) tự đánh giá là chưa đạt

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Về năng lực sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học qui định trong chương trình môn học: 6 CBQL (chiếm 30%) đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 02 CBQL (chiếm 10%) đánh giá là chưa đạt.

Về năng lực kết hợp sử dụng hợp lí các đồ dùng và phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với phương tiện hiện đại làm tăng hiệu quả giờ học của giáo viên: 5 CBQL (chiếm 25%) đánh giá ở mức tốt; 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức độ đạt; 3 CBQL (chiếm 15%) đánh giá là chưa đạt.

Về cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo những phương tiện dạy học mới của giáo viên: 2 CBQL (chiếm 10%) đánh giá ở mức tốt; 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức độ đạt; 8 CBQL (chiếm 40%) đánh giá là chưa đạt. 

 Đánh giá qua giờ dạy:
Qua dự 80 tiết chúng tôi có những đánh giá cụ thể như sau:

- Giáo viên đã sử dụng tranh ảnh, phiếu học tập tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả, chưa gây nhiều hứng thú cho học sinh (các môn Tiếng Anh, Sinh học, Địa lí).

- Một số giáo viên đã có ý thức chuẩn bị đồ dùng dạy học nhưng chưa khai thác hiệu quả (môn Địa lí, môn Tiếng Anh), một số giờ học cần có đồ dùng dạy học thì giáo viên lại không chuẩn bị (Môn Hóa học, Sinh học, Vật lí). Đa số các đồ dùng dạy học khai thác từ tranh ảnh trên Internet chứ chưa sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có trong thực tế (môn Sinh học, Vật lí).

- Một số giáo viên đã kết hợp sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống với phương tiện hiện đại như máy tính, máy chiếu để làm tặng hiệu quả giờ dạy chưa cao.

- Nhiều môn còn dạy chay không có đồ dùng minh họa, chủ yếu là trình bày bảng (môn Ngữ văn, Lịch sử).

- Đa số giáo viên mới sử dụng các phương tiện, đồ dùng dạy học sẵn có, chưa sáng tạo những phương tiện dạy học mới. 

Đánh giá chung: Kết quả thu được ở 3 kênh thông tin có sự tương đồng, Kết quả đánh giá của cán bộ quản lý trùng với quan điểm của tự đánh giá của giáo viên và trùng với đánh giá từ dự giờ đó là: giáo viên còn nhiều hạn chế trong việc sử dụng các phương tiện dạy học đặc biệt là năng lực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại hoặc năng lực sáng tạo các phương tiện dạy học mới, chưa thường xuyên sử dụng các phương tiện dạy học hoặc sử dụng không hiệu quả dẫn đến chất lượng các giờ dạy chưa cao, chưa biết cách  hoặc chưa tận dụng những đồ dùng dạy học có sẵn trong thực tế để làm cho bài học sinh động hơn, một số giáo còn dạy chay. Về khả năng sử dụng máy tính, hầu hết mới chỉ dựng lại ở việc soạn giáo án, thiết kế những hoạt động học tập đơn giản. Ít giáo viên thành thạo trong việc xây dựng giáo án điện tử. 

Tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế trên nhiều giáo viên và cán bộ quản lý được hỏi đều trả lời: nhiều giáo viên chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc sử dụng phương tiện trong dạy học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, còn ngại thiết kế và sử dụng vì mất thời gian hoặc tốn kém tiền bạc; nhiều nhà trường còn thiếu phương tiện dạy học,  không có máy chiếu, máy tính nối mạng internet..). Hàng năm các nhà trường đã khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học nhưng chỉ dừng lại ở các đợt thi đua, các hội thi mà chưa triển khai đại trà sử dụng các phương tiện đó làm đồ dùng dạy học hàng ngày. Qua xin ý kiến: 65% giáo viên, 85% CBQL mong muốn bồi dưỡng năng lực sử dụng phương tiện dạy học, sáng tạo những phương tiện dạy học mới cho đội ngũ giáo viên.

* Năng lực xây dựng môi trường học tập:

Năng lực xây dựng môi trường dạy học có 2 nội dung. Qua khảo sát thu được kết quả như sau: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Về khả năng tạo bầu không khí dạy học thân thiện, lành mạnh, không khí hăng say học tập, lôi cuốn học sinh tham gia vào các hoạt động học tập. 52 GV (chiếm 52%) tự đánh giá mức tốt; 48 GV (chiếm 48%) tự đánh giá ở mức độ đạt; không có  tự đánh giá là chưa đạt.

Về tôn trọng ý kiến của học sinh, đảm bảo điều kiện học tập an toàn: 52 GV (chiếm52%) tự đánh giá mức tốt; 48 GV (chiếm 48%) tự đánh giá ở mức độ đạt; không có tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Về khả năng tạo bầu không khí dạy học thân thiện, lành mạnh, không khí hăng say học tập, lôi cuốn học sinh tham gia vào các hoạt động học tập; 10 CBQL (chiếm 50%)  đánh giá ở mức tốt; 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Về tôn trọng ý kiến của học sinh, đảm bảo điều kiện học tập an toàn: 14 CBQL (chiếm 70%) đánh giá ở mức tốt; 6 CBQL (chiếm 30%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá thông qua giờ dạy:

Qua quan sát các biểu hiện về năng lực xây dựng môi trường học tập chúng tôi nhận thấy giáo viên đã tạo được bầu không khí học tập thân thiện, lành mạnh, không khí hăng say học tập, lôi cuốn học sinh tham gia vào các hoạt động học tập. Giáo viên đã khai thác không gian lớp học, công cụ lớp học tiết kiệm hiệu quả, có tương tác với học sinh, tôn trọng ý kiến học sinh và đảm bảo điều kiện học tập an toàn.  

Nhận xét chung: Năng lực xây dựng môi trường học tập của giáo viên được đánh giá đạt yêu cầu ở mức khá trở lên. Giáo viên đã xây dựng được môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiệu quả cho học sinh. Nguyên nhân của những điểm mạnh này là phần lớn giáo viên là người dân tộc thiểu số bản địa, có hiểu biết sâu sắc về đối tượng người học, có sự tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán với học sinh chính vì vậy tạo được niềm tin lớn cho người học, giúp các em yên tâm, tự tin, hăng say học tập. Tuy nhiên nhiều giáo viên (26%) và cán bộ quản lý (65%) vẫn đề xuất bồi dưỡng thêm năng lực này.

* Năng lực quản lí hồ sơ dạy học: 

Tự đánh giá của giáo viên:

Về năng lực xây dựng hồ sơ dạy học theo đúng qui định, khả năng sắp xếp các tài liệu, tư liệu trong hồ sơ dạy học khoa học dễ sử dụng: 58 GV (chiếm 58%) tự đánh giá mức tốt; 42 GV (chiếm 42%) tự đánh giá ở mức độ đạt; không có tự đánh giá là chưa đạt.

Về khả năng thường xuyên bổ sung tư liệu dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu trữ hồ sơ phục vụ việc day học:  44 GV (chiếm 44%) tự đánh giá mức tốt; 52 GV (chiếm 52 %) tự đánh giá ở mức độ đạt; 4GV (chiếm 4%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

20/20 cán bộ quản lý (chiếm 100 %) đánh giá giáo viên đã có khả năng quản lí hồ sơ ở mức đạt trở lên.

Nhận xét chung: Các ý kiến tự đánh giá của giáo viên và đánh giá của cán bộ quản lý đều thống nhất với nhau. Đa số giáo viên đều có kỹ năng quản lí hồ sơ ở mức đạt trở lên. Tuy nhiên khả năng thường xuyên bổ sung tư liệu dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin và việc xây dựng, lưu trữ hồ sơ dạy học của một số ít giáo viên còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là các nhà trường và bản thân giáo viên còn thiếu cơ sở vật chất, máy tính và chưa chủ động trong việc phát triển năng lực này. Mặc dù năng lực quản lí hồ sơ của giáo viên được đánh giá ở mức độ đạt cao những vẫn có đề xuất từ phía giáo viên (23%) và từ phía CBQL (55%) cần bồi dưỡng thêm năng lực này.

* Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Năng lực năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh có 4 nội dung. Qua khảo sát bằng 3 kênh thông tin thu được kết quả như sau: 


Tự đánh giá của giáo viên:

Về năng lực vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học, một số năng lực và phẩm chất để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo qui định: 48 GV (chiếm 48%) tự đánh giá mức tốt; 47 GV (chiếm 47%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 05 GV (chiếm 5%) tự đánh giá là chưa đạt.

Về năng lực lựa chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp. 43 GV (chiếm 42%) tự đánh giá mức tốt; 51 GV (chiếm 51%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 06 GV (chiếm 6%) tự đánh giá là chưa đạt.

Về khả năng đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác và công bằng trong kiểm tra, đánh giá: 53 GV (chiếm 53%) tự đánh giá mức tốt; 36 GV (chiếm 36%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 11 GV (chiếm 11%) tự đánh giá là chưa đạt.

Về việc sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh: 44 GV (chiếm 44%) tự đánh giá mức tốt; 44 GV (chiếm 44%) tự đánh giá ở mức độ đạt; 12 GV ( chiếm 12%) tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Đánh giá khả năng vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học, một số năng lực và phẩm chất để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo qui định của đội ngũ giáo viên: 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức tốt; 9 CBQL (chiếm 45%) đánh giá ở mức độ đạt; 01 CBQL (chiếm 5%) đánh giá là chưa đạt.

Về năng lực lựa chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp: 6 CBQL (chiếm 30%) đánh giá ở mức tốt; 14 CBQL (chiếm 70%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Về khả năng đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác và công bằng trong kiểm tra, đánh giá: 12 CBQL (chiếm 60%) đánh giá ở mức tốt; 8 CBQL (chiếm 40%) đánh giá ở mức độ đạt; không có đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá về năng lực sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh: 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức tốt; 8 CBQL (chiếm 40%) đánh giá ở mức độ đạt; 2 CBQL (chiếm 10 %) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua giờ dạy:
Qua quan sát sư phạm và tổng hợp kết quả điểm số từ các phiếu dự giờ (72/80 giáo viên đạt điểm từ 0,5 - 1,0 trong đó điểm tối đa là 1,0 cho nội dung này), đa số giáo viên đã có kĩ năng vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học, lựa chọn cách phương pháp phù hợp để kiểm tra, đánh giá học sinh. 


Đánh giá chung: Nhìn chung năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh của giáo viên đều đạt yêu cầu. Giáo viên đãcó khả năng vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và một số phẩm chất để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo qui định. Cơ bản đã đảm bảo tính công khai, khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá. Qua phỏng vấn sâu CBQL để tìm hiểu những điểm mạnh, hạn chế, khó khăn về năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và hoạt động kiểm tra, đánh giá của giáo viên người dân tộc thiểu số tại các nhà trường đã đã ghi nhận được những ý kiến sau: việc triển khai đổ mới công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên và kịp thời, theo kế hoạch năm học, bám sát chương trình, chú trọng theo hướng đổi mới, giáo viên tiếp cận tương đối tốt. Tuy nhiên trong quá trình triển  khai còn bộc lộ một số hạn chế như giáo viên gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, lúng túng trong xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá và lập ma trận các đề kiểm tra. Có ý kiến cho rằng việc áp dụng đổi mới kiểm tra đánh giá khó phân hóa được học sinh.   

* Năng lực giáo dục qua môn học:

Tự đánh giá của giáo viên:

Về năng lực khai thác nội dung bài học, liên hệ với thực tế cuộc sống để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh: 49 GV (chiếm 40%) tự đánh giá mức tốt; 51 GV (chiếm 51%) tự đánh giá ở mức độ đạt; không có tự đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá của cán bộ quản lý:

Đánh giá về năng lực khai thác được nội dung bài học, liên hệ với thực tế cuộc sống để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh: 10 CBQL (chiếm 50%) đánh giá ở mức tốt; 9 CBQL (chiếm 45%) đánh giá ở mức độ đạt; 01 CBQL (chiếm 5%) đánh giá là chưa đạt.

Đánh giá qua thông qua giờ dạy:

Nói chung giáo viên đã khai thác được nội dung bài học để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh. Tuy nhiên, việc liên hệ với thực tế cuộc sống, khai thác trải nghiệm của học sinh và vốn kinh nghiệm sẵn có để giáo dục học sinh còn hạn chế. 

Đánh gia chung: Số liệu thống kê cho thấy có sự tương đồng giữa đánh giá của cán bộ quản lý và tự đánh giá của cán bộ giáo viên và đánh giá thông qua giờ dạy. Phần lớn giáo viên được đánh giá có năng lực giáo dục qua môn học từ mức đạt trở lên. Số ít được đánh giá còn hạn chế về năng lực liên hệ thực tế để giáo dục học sinh.

3.3. Đánh giá chung về năng lực dạy học của giáo viên người dân tộc thiếu số cấp tiểu học và trung học cơ sở

a)  Những điểm mạnh và nguyên nhân:

* Những điểm mạnh:
Nhìn chung giáo viên đều có trình độ đào tạo về chuyên môn đạt chuẩn, hoặc trên chuẩn (đối với giáo viên THCS), tuổi đời của giáo viên còn tương đối trẻ, số giáo viên có tuổi nghề 11 năm trở lên chiếm tỉ lệ cao. Đây là đội ngũ đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học tại các nhà trường. Hầu hết giáo viên được tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, về đổi mới phương pháp dạy học, tham gia các hoạt động chuyên môn từ cấp tổ, trường, cụm, được tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy. Giáo viên đã được lãnh đạo cơ quan quan tâm, được hỗ trợ kinh phí đi bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, được khuyến khích, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động giảng dạy, được luân chuyển giữa các vùng, các nhà trường trong địa phương.

Qua phân tích các kết quả khảo sát có thể thấy đa số giáo viên đã biết lập kế hoạch dạy học năm học, kế hoạch bài học theo qui định. Giáo án thể hiện đầy đủ các mục tiêu dạy học, các hoạt động chính, tiến độ thực hiện  phù hợp và khả thi. Hồ sơ dạy học được xây dựng và bảo quản theo đúng qui định và thường xuyên được bổ sung.

Giáo viên đã nắm được kiến thức môn học được phân công để đảm bảo dạy học chính xác, có hệ thống, bước đầu đảm bảo quan hệ liên môn trong dạy học. Đa số giáo viên dạy học bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, thực hiện đúng kế hoạch dạy học đã thiết kế. Đã vận dụng và tiến hành hợp lí một số phương pháp dạy học đặc thù của môn học, ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng được chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học để xác định mục đích, nội dung kiểm tra đánh giá và lựa chọn các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp. Một số giáo viên đã biết lựa chọn và sử dụng phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với phương tiện hiện đại phù hợp với  mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. 

Đa số giáo viên đã tạo được bầu không khí học tập thân thiện, lành mạnh, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động học tập, đảm bảo điều kiện học tập an toàn cho học sinh, tôn trọng ý kiến của học sinh.

* Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan: Đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm các cấp chính quyền, các cấp quản lí, nhà trường và xã hội và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp. Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá... Được nhà nước quan tâm về chính sách tiền lương để yên tâm công tác,

- Nguyên nhân chủ quan: Bản thân giáo viên đã có ý thức trong việc tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp để chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm giảng dạy. 

b) Những hạn chế và- nguyên nhân:

* Đối với giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học:

Về trình độ chuyên môn, cơ cấu đội ngũ:

Đánh giá về trình độ đào tạo và cơ cấu đội ngũ: mặc dù giáo viên đã có trình độ đào tạo về chuyên môn đạt chuẩn nhưng số lượng giáo viên có trình độ trung cấp 12+2 và 9+3 còn nhiều nên phần nào kiến thức còn hạn chế. Nhiều giáo viên có tuổi đời, tuổi nghề cao nên ngoài việc tích lũy được kinh nghiệm thì đôi khi việc học lại là những cản trở trong yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở tiểu học, lý do là chính họ đã quen với lối mòn của cách dạy học xưa cũ, do đó, tính chất bảo thủ, trì trệ, ngại thay đổi còn nhiều. 

Về các năng lực dạy học:

Về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học: một số giáo viên còn hạn chế về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau (dạy học phân hóa) . Kế hoạch bài học chưa thể hiện rõ nét giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, chưa xây dựng được nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau, chưa dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lí. 

Về năng lực đảm bảo kiến thức môn học: một số giáo viên còn hạn chế về việc đảm bảo nội dung dạy học chính xác, chưa hệ thống, còn dạy sai kiến thức, chưa có kiến thức sâu rộng về môn học. Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này chúng tôi nhận thấy đa số trình độ đào tạo của những giáo viên này thấp (trung cấp 9+3 hoặc 12+2), hầu hết họ là giáo viên đã có tuổi, một số giáo viên được phân công dạy các môn học không phải là thế mạnh.

Về năng lực đảm bảo chương trình môn học: một số giáo viên còn chưa linh hoạt, sáng tạo thực hiện kế hoạch dạy học đã thiết kế, yêu cầu về dạy học phân hóa còn yếu. 

Về năng lực vận dụng phương pháp dạy học: Nhiều giáo viên còn chưa nắm chắc và chưa linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, chưa phát huy được tính tích cực chủ động và năng lực tự học và tư duy của học sinh. Một số giáo viên còn lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động học tập cho người học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hóa của hầu hết giáo viên còn nhiều hạn chế, cụ thể:

Đa phần giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình, nói nhiều, giảng giải nhiều, chưa tạo được hứng thú cho người học, chưa phát huy được sự sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp dạy học chưa linh hoạt, chưa phù hợp với đặc điểm môn học; một số môn giáo viên chưa sử dụng các phương pháp chuyên ngành, chưa có kinh nghiệm nên không t́m được phương pháp dạy học phù hợp; chưa biết cách tổ chức nhóm học tập ( theo mô hình VNEN) để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh;  do hạn chế về vốn từ tiếng Việt (chủ yếu là giáo viên người H’ Mông) nên một số giáo viên còn lúng túng khi sử dụng từ ngữ để hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp.

Qua tìm hiểu chúng tôi đã xác định nguyên nhân của những hạn chế này là: một số giáo viên còn có trình độ chuyên môn thấp, được phân công dạy những bộ môn không thuận tay hoặc không có năng khiếu; giáo viên chưa dành nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, kĩ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy..; cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn nên khó có thể thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Nguyên nhân còn đến từ phía người học. Các em học sinh còn rụt rè, nhút nhát, thiếu chủ động trong các hoạt động học tập, mặt bằng kiến thức thấp. 

Về năng lực sử dụng các phương tiện dạy học: giáo viên được đánh giá còn nhiều hạn chế trong việc sử dụng các phương tiện dạy học đặc biệt là năng lực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại hoặc năng lực sáng tạo các phương tiện dạy học mới, chưa thường xuyên sử dụng các phương tiện dạy học hoặc sử dụng không hiệu quả dẫn đến chất lượng các giờ dạy chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế trên có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan như sau: một số giáo viên chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc sử dụng phương tiện trong dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục, còn ngại thiết kế và sử dụng vì mất thời gian hoặc tốn kém tiền bạc; nhiều nhà trường còn thiếu phương tiện dạy học, nhiều điểm trường còn xa trung tâm (không có phòng học chức năng, không có máy chiếu, máy tính nối mạng internet..), điều kiện kinh tế của địa phương khó khăn (không có điện). 

Về năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh: Qua tìm hiểu về năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và hoạt động kiểm tra, đánh giá của giáo viên, đặc biệt là giáo viên người dân tộc thiểu số tại các nhà trường đã chỉ ra những điểm yếu sau: tính chính xác trong đánh giá học sinh còn chưa đạt yêu cầu, giáo viên gặp khá nhiều khó khăn trong việc nhận xét học sinh, các nhận xét còn chung chung, chưa đánh giá chính xác được kiến thức, năng lực, phẩm chất người học và khó trong việc phân hóa được học sinh. Giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc lập ma trận kiểm tra, đánh giá.  

Nguyên nhân là do việc chuyển đổi hình thức kiểm tra đánh giá bằng điểm số sang đánh giá bằng nhận xét (theo Thông tư 30 và Thông tư 22).

Về năng lực giáo dục qua môn học: Nói chung giáo viên đã khai thác được nội dung bài học để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh. Tuy nhiên, việc liên hệ với thực tế cuộc sống, khai thác trải nghiệm của học sinh và vốn kinh nghiệm sẵn có để giáo dục học sinh còn yếu. Nặng về sách vở thiếu việc gắn với thực tế.

Năng lực truyền thông: Đây là một trong những kĩ năng về diễn đạt ngôn ngữ chính xác, khoa học, lôi cuốn, thuyết phục học sinh, xử lí nhanh, hợp lí các t́nh huống có vấn đề trong giờ học: theo quan sát sư phạm và xin ý kiến của cán bộ quản lý, kết quả cho thấy: nhiều giáo viên còn gặp khó khăn trong việc diễn đạt ngôn ngữ, thiếu thuyết phục, sử dụng tiếng Việt chưa tốt, cụ thể còn nói ngọng, còn bị ảnh hưởng nhiểu phương ngữ, tiếng dân tộc. Một số giáo viên còn sử dụng tiếng dân tộc để dạy học sinh.

b) Đối với giáo viên người dân tộc thiểu số cấp THCS:

Về trình độ chuyên môn, cơ cấu đội ngũ:

Có thể thấy trình độ chuyên môn của giáo viên dân tộc thiểu số cấp THCS đều đạt chuẩn và vượt chuẩn, tuổi nghề trải đều dưới 5 năm đến 30 năm công tác. Số giáo viên trẻ mới tham gia giảng dạy khá đông còn thiếu kinh nghiệm, phương pháp trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh; số giáo viên có tuổi cao cũng chiếm 65%. họ cũng là bộ phận có thể cản trở việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở THCS bởi trong họ có tính bảo thủ, ít chịu thay đổi cách dạy.  

Về các năng lực dạy học:

Về năng lực xây dựng kế hoạch dạy học: giáo viên chưa xây dựng được nhiều phương án dạy học thích ứng với các đối tượng khác nhau, chưa đáp ứng được dạy học phân hóa. Hầu hết mới chỉ dừng lại ở xây dựng kế hoạch bài giảng đáp ứng các đối tượng học sinh đại trà.

Về năng lực đảm bảo kiến thức môn học: một số giáo viên chưa đảm bảo nội dung dạy học chính xác, chưa hệ thống, còn dạy sai kiến thức, chưa có kiến thức sâu rộng về môn học, chưa nắm vững mối liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công với các môn học khác đảm bảo quan hệ liên môn trong dạy học. Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này chúng tôi nhận thấy nhóm giáo viên có những hạn chế trên tập trung chủ yếu vào những giáo viên có tuổi đời còn rất trẻ thiếu kinh nghiệm giảng dạy, chưa có nhiều điều kiện để bồi dưỡng thêm kiến thức hoặc là giáo viên đã có tuổi ngại thay đổi, ngại học học hỏi, ngoài ra còn có một số giáo viên được phân công dạy các môn học không phải là thế mạnh hoặc không phải là chuyên môn chính.

Về năng lực đảm bảo chương trình môn học: một số giáo viên còn chưa linh hoạt, sáng tạo thực hiện kế hoạch dạy học đã thiết kế, yêu cầu về dạy học phân hóa còn yếu.  


Về năng lực vận dụng phương pháp dạy học: khả năng phối hợp nhiều phương pháp trong một giờ dạy còn hạn chế. Có những tiết học giáo viên sử dụng quá nhiều phương pháp thuyết trình, hoặc phương pháp hỏi - đáp gây nên sự đơn điệu giữa thầy và trò. Giáo viên chưa biết phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học gây được hứng thú học tập, kích thích tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, chưa thường xuyên rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phân hóa của hầu hết giáo viên còn rất hạn chế.  Hầu hết những giáo viên có tuổi vẫn áp dụng phương pháp dạy học truyền thống chủ yếu là thuyết trình, truyền thụ kiến thức một chiều. Chưa biết cách lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học phù hợp với từng môn học, bài học cụ thể để đạt được mục tiêu bài học, môn học. Một số giáo viên trẻ khá vững về kiến thức cơ bản đã chú trọng hơn trong việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với các kiểu bài lên lớp, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng các kĩ thuật dạy học. Một số giáo viên chưa hoặc còn yếu trong việc sử dụng các phương pháp đặc thù môn học (nhóm phương pháp trực quan, thực hành đối với các môn khoa học tự nhiên, phương pháp thảo luận, sắm vai/đóng vai với các môn Ngữ văn, Tiếng Anh), chưa có kinh nghiệm nên không tìm được phương pháp dạy học phù hợp. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là: việc đổi mới phương pháp giảng dạy đã được thực hiện ở các nhà trường tuy nhiên việc áp dụng còn chậm và chưa đều tay, giáo viên ngại thay đổi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học còn thiếu, các thiết bị dạy học, hóa chất đã cũ, chất lượng kém dẫn đến việc giáo viên ngại sử dụng. Nhiều giáo viên còn bị phân công dạy chéo ban nên hiểu biết  về các phương pháp đặc thù của môn học của giáo viên còn hạn chế. 

Về năng lực sử dụng các phương tiện dạy học: giáo viên còn nhiều hạn chế trong việc sử dụng các phương tiện dạy học đặc biệt là năng lực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại hoặc năng lực sáng tạo các phương tiện dạy học mới, chưa thường xuyên sử dụng các phương tiện dạy học hoặc sử dụng không hiệu quả dẫn đến chất lượng các giờ dạy chưa cao, chưa biết cách  hoặc chưa tận dụng những đồ dùng dạy học có sẵn trong thực tế để làm cho bài học sinh động hơn, một số giáo còn dạy chay. Về khả năng sử dụng máy tính, hầu hết mới chỉ dựng lại ở việc soạn giáo án, thiết kế những hoạt động học tập đơn giản. Ít giáo viên thành thạo trong việc xây dựng giáo án điện tử. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là nhiều giáo viên chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc sử dụng phương tiện trong dạy học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, còn ngại thiết kế và sử dụng vì mất thời gian hoặc tốn kém tiền bạc; nhiều nhà trường còn thiếu phương tiện dạy học,  không có máy chiếu, máy tính nối mạng internet..). Hàng năm các nhà trường đã khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học nhưng chỉ dừng lại ở các đợt thi đua, các hội thi mà chưa triển khai đại trà sử dụng các phương tiện đó làm đồ dùng dạy học hàng ngày.

Về năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh: việc triển khai đổ mới công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên và kịp thời, theo kế hoạch năm học, bám sát chương trình, chú trọng theo hướng đổi mới, giáo viên tiếp cận tương đối tốt. Tuy nhiên trong quá trình triển  khai còn bộc lộ một số hạn chế như giáo viên gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, lúng túng trong xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá và lập ma trận các đề kiểm tra. Có ý kiến cho rằng việc áp dụng đổi mới kiểm tra đánh giá khó phân hóa được học sinh.   

Về năng lực giáo dục qua môn học: Nói chung giáo viên đã khai thác được nội dung bài học để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh. Tuy nhiên, việc liên hệ với thực tế cuộc sống, khai thác trải nghiệm của học sinh và vốn kinh nghiệm sẵn có để giáo dục học sinh còn yếu. Nặng về sách vở thiếu việc gắn với thực tế.

Năng lực truyền thông: Nhiều giáo viên còn gặp khó khăn trong việc diễn đạt ngôn ngữ, thiếu thuyết phục, sử dụng tiếng Việt chưa tốt, cụ thể còn nói ngọng, còn bị ảnh hưởng nhiểu phương ngữ, tiếng dân tộc. Một số giáo viên còn sử dụng tiếng dân tộc để dạy học sinh (giáo viên người H'Mông).

Tóm lại: Từ kết quả khảo sát, vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số là phải đề xuất được hệ thống các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng và một số giải pháp bổ trợ khác nhằm nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học và trung học cơ sở của tỉnh Hòa Bình góp phần đổi mới giáo dục phô thông trong giai đoạn tới.
� Nguồn: Bùi An Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, Báo Kinh tế và Dự báo, cập nhật ngày 13/1/2017
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